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	Thành phố
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[bookmark: _Toc193445698]THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc193445699]1.1. Tên chủ dự án đầu tư
[bookmark: _Toc340046019][bookmark: _Toc374091114]- Chủ dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TẮC CẬU
- Địa chỉ liên hệ: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Quang Minh;        Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Điện thoại: 0297 3617149 - 0297 3617136.
[bookmark: _Hlk157668299]- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 1700579810 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 5 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01 tháng 12 năm 2023.
[bookmark: _Toc193445700]1.2. Tên dự án đầu tư
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 2468646567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang chứng nhận cấp đổi và điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 15 tháng 12 năm 2023 (Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đầu tư số 56121000064 ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu).
- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
- Cơ quan thẩm định thiết kế:
+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang;
+ Cơ quan thẩm định các giấy phép có liên quan đến môi trường: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kiên Giang;
+ Cơ quan cấp các loại giấp phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: UBND tỉnh Kiên Giang.
- Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Tắc Cậu” của Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu.
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Dự án thuộc loại hình dự án chế biến thủy, hải sản có công suất trung bình từ 1.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm (tổng công suất 2.850 tấn sản phẩm/năm) quy định tại cột 4, mục số 16, Phụ lục II (Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025.
- Quy mô của dự án đầu tư: 
+ Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 với tổng mức đầu tư phân loại theo tiêu chí quy định của pháp Luật về đầu tư công, dự án có tổng nguồn vốn đầu tư là 54.141.000.000 VNĐ (Năm mươi bốn tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn) thuộc nhóm B – nhóm dự án có tổng vốn đầu tư từ 45 đến dưới 800 tỷ đồng (Phụ lục I Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ).
+ Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 dự án có quy mô khai thác và sử dụng tài nguyên nước tổng công suất 300m3/ngày.đêm thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của UBND tỉnh Kiên Giang.
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025:
Dự án đã được Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu đầu tư xây dựng, cải tạo hoàn chỉnh các hạng mục công trình tại Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành hoàn toàn với quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Đồng thời dự án không thuộc các điểm quy định về dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và quy định cụ thể tại khoản 6 Điều 1 tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025.
[bookmark: _Hlk191891572][bookmark: _Hlk191388689]- Phân nhóm dự án đầu tư tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường: theo quy định tại Mục I.1, Phụ lục IV Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 quy định Danh mục cơ sở đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4, Điều 28, Luật Bảo vệ môi trường (dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025).
[bookmark: _Hlk171095521]- Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại điểm c, khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở này thuộc đối tượng phải lập Giấy phép môi trường trình UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt.
[bookmark: _Toc193445701]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc193445702]1.3.1. Công suất của dự án đầu tư
- Công suất tối đa 5.000 tấn sản phẩm/năm khoảng 16,2 tấn sản phẩm/ngày (tôm, mực đông lạnh và chả cá surimi); thời gian hoạt động khoảng 310 ngày/năm.
- Thời gian hoạt động mỗi ngày là 8 tiếng. Công suất sản phẩm có thể thay đổi tùy theo nguồn nguyên liệu cung cấp đầu vào và mức tiêu thụ của thị trường; đồng thời đảm bảo công suất sản xuất tối đa đã được phê duyệt và không vượt quá công suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc193445703]1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
[bookmark: _Hlk191827605]Dự án chế biến thủy, hải sản quy định tại mục số 16, phụ lục II, quy mô trung bình (Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Mỗi sản phẩm ứng với quy trình công nghệ chế biến khác nhau, cụ thể như sau:
Tiếp nhận nguyên liệu
Rửa cá
Ép cá
Công đoạn làm lắng đọng
Công đoạn làm khô
Công đoạn trộn và thêm phụ gia
Công đoạn đóng gói
Dò kim loại
Trữ đông
Nước thải
Đầu cá, nội tạng cá, vây, vảy cá
Sơ chế 
(Cắt đầu, bỏ nội tạng)
Xương cá, da cá, nước thải
Nước thải
Phụ gia (Đường, muối,...)
Bao bì hỏng
Kim loại
Nước thải



























[bookmark: _Toc165540217][bookmark: _Toc187491895][bookmark: _Toc193353532]Hình 1.1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất chả cá Surimi
* Thuyết minh quy trình:
- Tiếp nhận nguyên liệu và sơ chế:
Nguyên liệu được thu mua gồm các loại cá như: cá Đổng, cá Kiếng, cá Mối,... để chế biến thành cá chả.
Cá sau khi thu mua được sơ chế bằng cách lấy đầu, nội tạng và làm sạch cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn tiếp theo. Tại công đoạn này phát sinh một lượng phụ phẩm khá lớn gồm: đầu, nội tạng,...
Cá nguyên liệu sau khi sơ chế có thể đưa vào trữ đông hay chuyển sang các công đoạn chế biến tiếp theo (phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập vào, nếu lượng nguyên liệu nhập vào nhiều hơn công suất sản xuất trong ngày sẽ chuyển sang trữ đông tạm thời).
- Rửa cá: Cá sau khi sơ chế hoặc rã đông từ kho nguyên liệu được chuyển đến máy rửa lồng xoắn. Tại công đoạn rửa cá, nguyên liệu đi qua ba hệ thống rửa để đảm bảo được rửa sạch các chất bám dính trong quá trình sơ chế và bảo quản. Toàn bộ nguyên liệu được băng chuyền chuyển tải qua hệ thống bánh răng làm sạch nguyên liệu và loại bỏ các tạp chất.
- Ép cá: Đây là công đoạn tách thịt cá, nhờ băng tải chuyển nguyên liệu từ công đoạn rửa cá đưa đến máy lọc xương. Thịt cá được băng tải chuyển đến thùng rửa trắng và tách mỡ, phế phẩm có băng tải riêng được chuyển đến bể chứa phế thải, phụ phẩm của nhà máy.
- Công đoạn làm lắng đọng: Nguyên liệu sau khi được tách mỡ, các chất hòa tan trong nước được lắng xuống trong bầu lắc ở sàn nhỏ (để lắng đọng), tiếp tục lập lại lần hai, sau đó mới chuyển sang công đoạn làm khô.	
- Công đoạn làm khô: Thịt cá và các chất đạm ở công đoạn trước được lắng ở bầu lắc, ống quay, được vít định ẩm đưa lên hai máy xoay điều khiển để loại bỏ nước. Yêu cầu kỹ thuật: Thịt cá có độ ẩm đạt 70 - 80%.
- Công đoạn trộn và thêm phụ gia: Thịt cá sau khi đã loại bỏ nước (đảm bảo độ ẩm thích hợp) được chuyển đến phễu định lượng nhờ các băng tải chuyển động. Trong đó, có 1 vít chuyển động làm tơi thịt cá trước khi đưa vào phễu định lượng để dễ dàng pha trộn các chất phụ gia như: đường, muối,... các chất phụ gia này không nằm trong danh mục các chất cấm sử dụng trong thực phẩm.
- Công đoạn đóng gói: Thịt cá và các chất phụ gia từ phễu định lượng xuống máy phối trộn, sau khi trộn đều được chuyển sang máy đóng gói. Kích cỡ, trọng lượng, mẫu gói phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
- Dò kim loại: Tất cả thịt cá sau khi đóng gói được chuyển sang máy dò kim loại để kiểm tra sản phẩm trước khi trữ đông.
- Trữ đông: Đây là công đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất, tất cả thịt cá sau khi đóng gói và dò kim loại đều được chuyển vào kho trữ đông để đạt nhiệt độ nhất định trước khi xuất cho khách hàng.



	[image: logo TT QUAN TRAC TN&MT]
	Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	
ĐC: D11 - Khu vực 2 - Phường Vĩnh Lạc - Thành phố Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
ĐT: 0297.3 918 677 - 3 503 680; Fax: 0297.3 918 677.
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Quy trình công nghệ chế biến tôm bóc vỏ đông IQF:

Nguyên liệu đã kiểm tra chất lượng
Bảo quản lạnh, trữ vào kho chuyển tiếp
Cân, phân loại sơ bộ
Luộc tươi
Làm lạnh
Lột vỏ
Kiểm tra trọng lượng
Làm đông
Mạ băng
Làm cứng 
Làm đông sau mạ băng
Cân, đóng gói
Lưu kho lạnh
Chất thải rắn
Nước thải




































[bookmark: _Toc165540218][bookmark: _Toc187491896][bookmark: _Toc193353533]Hình 1.2: Sơ đồ dây chuyền công nghệ chế biến tôm bóc vỏ đông IQF
[bookmark: _Toc187491926][bookmark: _Toc193445756]Bảng 1.1: Quy trình công nghệ chế biến tôm bóc vỏ đông IQF
	CÔNG ĐOẠN
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
	THUYẾT MINH

	Tiếp nhận nguyên liệu
	· Chất lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn và quy định của Công ty.
	·  Nguyên liệu từ các đại lý cung cấp nguyên liệu, vận chuyển về Công ty bằng xe chuyên dùng.
·  Tại Công ty nguyên liệu được QC tiếp nhận và kiểm tra:
· Nguồn gốc lô hàng (thông qua tờ khai xuất xứ).
· Điều kiện vệ sinh, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng.
· Kiểm tra các chất bảo quản (borat) bằng giấy thử nhanh.
· Lấy mẫu nguyên liệu kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý - vi sinh theo kế hoạch. 
· Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập vào phân xưởng.

	Cân, phân loại sơ bộ
	Phân loại theo phẩm chất: nguyên liệu tốt, xấu, ươn thối, tình trạng sâu bệnh.
Phân loại theo kích thước: độ lớn nhỏ của nguyên liệu.
	· Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập vào phân xưởng.

	Bảo quản lạnh, trữ vào khi chuyển tiếp
	·  Nguyên liệu sau khi rửa lần 1 được đem đi bảo quản bằng phương pháp ướp đá. Dụng cụ bảo quản là các thùng cứng, cứ 1 lớp đá là 1 lớp tôm, trên bề mặt có phủ 1 lớp đá dày. Nhiệt độ bảo quản 0 - 50C, thời gian < 24h.
	Chỉ sử dụng nước và muối
Các thùng đựng phải được khử trùng sạch sẽ. Cần kiểm tra thao tác kỹ thuật ướp đá, tỷ lệ 1 đá/1 tôm. Nhiệt độ bảo quản 0 – 50C,thời gian < 24h.
Tôm phải được phủ kín một lớp muối dày ở trên.
Các thùng bảo quản không được kê sát tường, giữa các thùng phải có khoảng cách, dưới đáy thùng có hệ thống thoát nước.
Kiểm tra bổ sung đá định kỳ trong quá trình bảo quản .
Không được đặt các thùng trực tiếp xuống sàn.
Bảo quản trong thùng cách nhiệt, mỗi thùng có ghi : Loại, ngày giờ, bảo quản…

	Luộc tươi
	· Nhiệt độ ≤ 1000C.
· Luộc theo từng cỡ. Thời gian hấp tùy từng cỡ tôm. Cỡ thời gian luộc 16-20 con 120 giây, 21-25 con 100 giây, 26-30 con 85 giây, 31-40 con 77 giây, 41-50 con 67 giây, 51-60 con 60 giây, 61-70 con 55 giây, 71-90 con 50 giây, 91-120 con 42 giây
	·  Khởi động thiết bị luộc đạt nhiệt độ: 99 - 100oC mới bắt đầu cho tôm vào luộc. Tôm sau khi xếp vĩ nhanh chóng được đưa vào thiết bị luộc. Luộc theo từng cỡ. Thời gian luộc tùy từng cỡ tôm. Sau khi luộc nhiệt độ tâm sản phẩm đạt ≥ 70oC, duy trì trong 5 giây. 

	Làm lạnh
	· lạnh nhiệt độ ≤ 4oC.
	· Làm mát Tôm sau khi khi luộc được chuyển đến bể làm lạnh theo băng chuyền tự động. Ở bể làm lạnh, tôm được làm lạnh trong nước đá lạnh nhiệt độ ≤ 4oC.

	Lột vỏ
	· Công nhân lột vỏ tôm
	· Tại đây tôm được vặt đầu rút ruột, các thao tác được thực hiện dưới vòi nước chảy. Yêu cầu phải nhanh, chính xác tránh làm mất phần thịt ở phía thịt đầu. Cách vặt đầu: Tay trái cầm tôm, tay phải cầm dao, dùng đầu nhọn của dao tách phần vỏ tiếp giáp giữa đầu và thân để tách đầu ra khỏi thân. Sau đó dùng tay ấn nhẹ mũi dao vào chính giữa phần tiếp giáp giữa đầu và thân để rút ruột ở thân tôm ra. Dùng dao cạo sạch màng đen, gạch tôm dính ở mép thịt đầu. Trước, trong và sau khi vặt đầu, tôm luôn được bảo quản bằng đá vảy để giữ nhiệt độ bán thành phẩm ≤ 4oC.

	Cân, xếp khuôn (BLOCK)
	- Cân 2kg/block (Block: tủ cấp đông tiếp xúc)
- Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút.
	·  Cân theo từng size cỡ, 2kg/block, phụ trội 3-5%.
·  Cách xếp: xếp 2 mặt, xếp theo chiều ngang của khuôn, phần giữa đổ xá. Xếp đúng số con quy định. Hoặc đổ xá toàn bộ tùy theo yêu cầu của khách hàng.
·  Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút.

	Cấp đông IQF
	·  Tủ đông tiếp xúc, tủ gió:
+ Nhiệt độ tủ bắt đầu: 
-10C.
+ Nhiệt độ tủ kết thúc cấp đông: từ -40C ÷ -50C.
+ Thời gian cấp đông  6 giờ.
·  Băng chuyền:
+ Nhiệt độ tủ bắt đầu 
- 35oC.
+ Nhiệt độ cấp đông: 
-35o÷ -40oC
+ Thời gian cấp đông: 15÷30 phút.
·  Nhiệt độ tâm sản phẩm:  -18oC.
	1. Tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió:
·  Tủ được chạy đến nhiệt độ -10C thì cho sản phẩm vào tủ.
·  Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông: 
-40C ÷ -50C.
·  Tùy size cỡ mà thời gian cấp đông khác nhau, nhưng  không quá 6 giờ.
·  Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp đông  -18oC.
·  Xả đá 2 mẻ/lần.
2. Băng chuyền:
·  Băng chuyền đạt nhiệt độ -35C mới cho sản phẩm lên.
·  Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông đạt từ -35C ÷ -40C.
·  Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp đông -18oC.
·  Thời gian cấp đông 15÷30 phút/ mẻ, tùy theo size cỡ.
·  Xả đá 12 giờ/mẻ.

	Mạ băng, vô túi , làm cứng, làm đông sau mạ băng IQF

	·  Nhiệt độ nước tách khuôn 20÷250C
·  Nhiệt độ nước mạ băng ≤ 4oC
·  Mạ băng phun sương.
·  Cho vào túi hàn miệng.
	·  Tách khuôn bằng máy tách khuôn, nhiệt độ nước tách khuôn 20÷250C
·  Mạ băng phun sương, nhiệt độ nước mạ băng ≤ 4oC.
·  Thao tác tách khuôn, mạ băng phải nhẹ nhàng tránh làm vỡ block sản phẩm.
·  Sau khi mạ băng cho block vào túi PE, hàn miệng.

	Bao gói, ghi nhãn
	· Quy cách: Block: 6 block/thùng
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
· In thông tin trên nhãn theo quy định và yêu cầu khách hàng.
	· Cho các sản phẩm cùng cỡ loại vào thùng carton.
Block: 2kg/block/túi, 6 block/thùng
Sau đó đai nẹp 2 ngang, 2 dọc. Quy cách đóng gói có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng.
· Bên ngoài túi, thùng ghi rõ các thông tin theo quy định: tên sản phẩm, nơi sản xuất, code, mã số lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, Cỡ, trọng lượng, hướng dẫn sử dụng,....

	Xuất hàng
	·  Nhiệt độ bảo quản: 
<-180C
	·  Xuất hàng tuân thủ nguyên tắc: “Vào trước, xuất trước”.
·  Vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dùng, duy trì nhiệt độ xe  < -180C trong suốt quá trình vận chuyển hàng đến cảng.



Quy trình công nghệ chế biến tôm tươi đông IQF:
[bookmark: _Toc165540219]Bảo quản lạnh, trữ vào kho chuyển tiếp
Nguyên liệu đã kiểm tra chất lượng
Cân, phân loại sơ bộ
Làm lạnh
Lột vỏ
Kiểm tra trọng lượng
Làm đông
Mạ băng
Làm cứng 
Làm đông sau mạ băng
Cân, đóng gói
Lưu kho lạnh
Nước thải
Chất thải rắn

[bookmark: _Toc187491897][bookmark: _Toc193353534]Hình 1.3: Sơ đồ dây chuyền công nghệ chế biến tôm tươi đông IQF
[bookmark: _Toc187491927][bookmark: _Toc193445757]Bảng 1.2: Quy trình công nghệ chế biến tôm tươi đông IQF
	CÔNG ĐOẠN
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
	THUYẾT MINH

	Tiếp nhận nguyên liệu
	· Chất lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn và quy định của Công ty.
	·  Nguyên liệu từ các đại lý cung cấp nguyên liệu, vận chuyển về Công ty bằng xe chuyên dùng.
·  Tại Công ty nguyên liệu được QC tiếp nhận và kiểm tra:
· Nguồn gốc lô hàng (thông qua tờ khai xuất xứ).
· Điều kiện vệ sinh, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng.
· Kiểm tra các chất bảo quản (borat) bằng giấy thử nhanh.
· Lấy mẫu nguyên liệu kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý - vi sinh theo kế hoạch. 
· Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập vào phân xưởng.

	Cân, phân loại sơ bộ
	Phân loại theo phẩm chất: nguyên liệu tốt, xấu, ươn thối, tình trạng sâu bệnh.
Phân loại theo kích thước: độ lớn nhỏ của nguyên liệu.
	· Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập vào phân xưởng.

	Bảo quản lạnh, trữ vào khi chuyển tiếp
	·  Nguyên liệu sau khi rửa lần 1 được đem đi bảo quản bằng phương pháp ướp đá. Dụng cụ bảo quản là các thùng cứng, cứ 1 lớp đá là 1 lớp tôm, trên bề mặt có phủ 1 lớp đá dày. Nhiệt độ bảo quản 0 - 50C, thời gian < 24h.
	Chỉ sử dụng nước và muối
Các thùng đựng phải được khử trùng sạch sẽ. Cần kiểm tra thao tác kỹ thuật ướp đá, tỷ lệ 1 đá/1 tôm. Nhiệt độ bảo quản 0 - 50C,thời gian < 24h.
Tôm phải được phủ kín một lớp muối dày ở trên.
Các thùng bảo quản không được kê sát tường, giữa các thùng phải có khoảng cách, dưới đáy thùng có hệ thống thoát nước.
Kiểm tra bổ sung đá định kỳ trong quá trình bảo quản .
Không được đặt các thùng trực tiếp xuống sàn.
Bảo quản trong thùng cách nhiệt, mỗi thùng có ghi: Loại, ngày giờ, bảo quản,…

	Làm lạnh
	· lạnh nhiệt độ ≤ 4oC.
	· Làm mát Tôm sau khi khi luộc được chuyển đến bể làm lạnh theo băng chuyền tự động. Ở bể làm lạnh, tôm được làm lạnh trong nước đá lạnh nhiệt độ ≤ 4oC.

	Lột vỏ
	· Công nhân lột vỏ tôm
	· Tại đây tôm được vặt đầu rút ruột, các thao tác được thực hiện dưới vòi nước chảy. Yêu cầu phải nhanh, chính xác tránh làm mất phần thịt ở phía thịt đầu. Cách vặt đầu: Tay trái cầm tôm, tay phải cầm dao, dùng đầu nhọn của dao tách phần vỏ tiếp giáp giữa đầu và thân để tách đầu ra khỏi thân. Sau đó dùng tay ấn nhẹ mũi dao vào chính giữa phần tiếp giáp giữa đầu và thân để rút ruột ở thân tôm ra. Dùng dao cạo sạch màng đen, gạch tôm dính ở mép thịt đầu. Trước, trong và sau khi vặt đầu, tôm luôn được bảo quản bằng đá vảy để giữ nhiệt độ bán thành phẩm ≤ 4oC.

	Cân, xếp khuôn (BLOCK)
	- Cân 2kg/block (Block: tủ cấp đông tiếp xúc)
- Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút.
	·  Cân theo từng size cỡ, 2kg/block, phụ trội 3-5%.
·  Cách xếp: xếp 2 mặt, xếp theo chiều ngang của khuôn, phần giữa đổ xá. Xếp đúng số con quy định. Hoặc đổ xá toàn bộ tùy theo yêu cầu của khách hàng.
·  Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút.

	Cấp đông IQF
	·  Tủ đông tiếp xúc, tủ gió:
+ Nhiệt độ tủ bắt đầu: 
-10C.
+ Nhiệt độ tủ kết thúc cấp đông: từ -40C ÷ -50C.
+ Thời gian cấp đông  6 giờ.
·  Băng chuyền:
+ Nhiệt độ tủ bắt đầu 
- 35oC.
+ Nhiệt độ cấp đông: 
-35o÷-40oC
+ Thời gian cấp đông: 15÷30 phút.
·  Nhiệt độ tâm sản phẩm:  -18oC.
	1. Tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió:
·  Tủ được chạy đến nhiệt độ -10C thì cho sản phẩm vào tủ.
·  Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông: 
-40C ÷ -50C.
·  Tùy size cỡ mà thời gian cấp đông khác nhau, nhưng  không quá 6 giờ.
·  Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp đông  -18oC.
·  Xả đá 2 mẻ/lần.
2. Băng chuyền:
·  Băng chuyền đạt nhiệt độ -35C mới cho sản phẩm lên.
·  Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông đạt từ -35C ÷ -40C.
·  Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp đông -18oC.
·  Thời gian cấp đông 15÷30 phút/ mẻ, tùy theo size cỡ.
·  Xả đá 12 giờ/mẻ.

	Mạ băng, vô túi , làm cứng, làm đông sau mạ băng IQF

	·  Nhiệt độ nước tách khuôn 20÷250C
·  Nhiệt độ nước mạ băng ≤ 4oC
·  Mạ băng phun sương.
·  Cho vào túi hàn miệng.
	·  Tách khuôn bằng máy tách khuôn, nhiệt độ nước tách khuôn 20÷250C
·  Mạ băng phun sương, nhiệt độ nước mạ băng ≤ 4oC.
·  Thao tác tách khuôn, mạ băng phải nhẹ nhàng tránh làm vỡ block sản phẩm.
·  Sau khi mạ băng cho block vào túi PE, hàn miệng.

	Bao gói, ghi nhãn
	· Quy cách: Block: 6 block/thùng
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
· In thông tin trên nhãn theo quy định và yêu cầu khách hàng.
	· Cho các sản phẩm cùng cỡ loại vào thùng carton.
Block: 2kg/block/túi, 6 block/thùng
Sau đó đai nẹp 2 ngang, 2 dọc. Quy cách đóng gói có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng.
· Bên ngoài túi, thùng ghi rõ các thông tin theo quy định: tên sản phẩm, nơi sản xuất, code, mã số lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, Cỡ, trọng lượng, hướng dẫn sử dụng,...

	Xuất hàng
	·  Nhiệt độ bảo quản: 
<-180C
	·  Xuất hàng tuân thủ nguyên tắc: “Vào trước, xuất trước”.
·  Vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dùng, duy trì nhiệt độ xe  < -180C trong suốt quá trình vận chuyển hàng đến cảng.




Bảo quản lạnh, trữ vào kho chuyển tiếp
Nguyên liệu đã kiểm tra chất lượng
Cân, phân loại sơ bộ
Lột vỏ
Kiểm tra trọng lượng

Phân cở, cân, xếp hộp
Lưu kho chuyển tiếp
Đông Block
Mạ băng
Cân, đóng gói
Lưu kho lạnh
Nước thải
Chất thải rắn
Quy trình công nghệ chế biến tôm tươi bóc vỏ đông Block:
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	CÔNG ĐOẠN
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
	THUYẾT MINH

	Tiếp nhận nguyên liệu
	· Chất lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn và quy định của Công ty.
	·  Nguyên liệu từ các đại lý cung cấp nguyên liệu, vận chuyển về Công ty bằng xe chuyên dùng.
·  Tại Công ty nguyên liệu được QC tiếp nhận và kiểm tra:
· Nguồn gốc lô hàng (thông qua tờ khai xuất xứ).
· Điều kiện vệ sinh, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng.
· Kiểm tra các chất bảo quản (borat) bằng giấy thử nhanh.
· Lấy mẫu nguyên liệu kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý - vi sinh theo kế hoạch. 
· Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập vào phân xưởng.

	Cân, phân loại sơ bộ
	Phân loại theo phẩm chất: nguyên liệu tốt, xấu, ươn thối, tình trạng sâu bệnh.
Phân loại theo kích thước: độ lớn nhỏ của nguyên liệu.
	· Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập vào phân xưởng.

	Bảo quản lạnh, trữ vào khi chuyển tiếp
	·  Nguyên liệu sau khi rửa lần 1 được đem đi bảo quản bằng phương pháp ướp đá. Dụng cụ bảo quản là các thùng cứng, cứ 1 lớp đá là 1 lớp tôm, trên bề mặt có phủ 1 lớp đá dày. Nhiệt độ bảo quản 0 - 50C, thời gian < 24h.
	Chỉ sử dụng nước và muối
Các thùng đựng phải được khử trùng sạch sẽ. Cần kiểm tra thao tác kỹ thuật ướp đá, tỷ lệ 1 đá/1 tôm. Nhiệt độ bảo quản 0 - 50C, thời gian < 24h.
Tôm phải được phủ kín một lớp muối dày ở trên.
Các thùng bảo quản không được kê sát tường, giữa các thùng phải có khoảng cách, dưới đáy thùng có hệ thống thoát nước.
Kiểm tra bổ sung đá định kỳ trong quá trình bảo quản.
Không được đặt các thùng trực tiếp xuống sàn.
Bảo quản trong thùng cách nhiệt, mỗi thùng có ghi: Loại, ngày giờ, bảo quản,…

	Lột vỏ
	· Công nhân lột vỏ tôm
	· Tại đây tôm được vặt đầu rút ruột, các thao tác được thực hiện dưới vòi nước chảy. Yêu cầu phải nhanh, chính xác tránh làm mất phần thịt ở phía thịt đầu. Cách vặt đầu: Tay trái cầm tôm, tay phải cầm dao, dùng đầu nhọn của dao tách phần vỏ tiếp giáp giữa đầu và thân để tách đầu ra khỏi thân. Sau đó dùng tay ấn nhẹ mũi dao vào chính giữa phần tiếp giáp giữa đầu và thân để rút ruột ở thân tôm ra. Dùng dao cạo sạch màng đen, gạch tôm dính ở mép thịt đầu. Trước, trong và sau khi vặt đầu, tôm luôn được bảo quản bằng đá vảy để giữ nhiệt độ bán thành phẩm ≤ 4oC.

	Phân cở, cân, xếp, hộp 
	- Cân 2kg/block (Block: tủ cấp đông tiếp xúc)
- Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút.
	·  Cân theo từng size cỡ, 2kg/block, phụ trội 3-5%.
·  Cách xếp: xếp 2 mặt, xếp theo chiều ngang của khuôn, phần giữa đổ xá. Xếp đúng số con quy định. Hoặc đổ xá toàn bộ tùy theo yêu cầu của khách hàng.
·  Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút.

	Lưu kho chuyển tiếp
	 Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh sự ô nhiễm và đúng hướng dẫn của nhà sản xuất
	·  Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh sự ô nhiễm và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất
·  Bảo quản trong bao bì kín, ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
·  Bảo quản trên kệ hoặc pallet, cách tường ít nhất 10cm, có bảng nhận diện phụ gia
·  Không được bảo quản chung với các loại hóa chất khác.

	Cấp đông (Block)
	·  Tủ đông tiếp xúc, tủ gió:
+ Nhiệt độ tủ bắt đầu: 
-10C.
+ Nhiệt độ tủ kết thúc cấp đông: từ -40C ÷ -50C.
+ Thời gian cấp đông  6 giờ.
·  Băng chuyền:
+ Nhiệt độ tủ bắt đầu 
- 35oC.
+ Nhiệt độ cấp đông: 
-35o÷ -40oC
+ Thời gian cấp đông: 15÷30 phút.
·  Nhiệt độ tâm sản phẩm:  -18oC.
	1. Tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió:
·  Tủ được chạy đến nhiệt độ -10C thì cho sản phẩm vào tủ.
·  Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông: 
-40C ÷ -50C.
·  Tùy size cỡ mà thời gian cấp đông khác nhau, nhưng  không quá 6 giờ.
·  Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp đông  -18oC.
·  Xả đá 2 mẻ/lần.
2. Băng chuyền:
·  Băng chuyền đạt nhiệt độ -35C mới cho sản phẩm lên.
·  Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông đạt từ -35C ÷ -40C.
·  Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp đông -18oC.
·  Thời gian cấp đông 15÷30 phút/ mẻ, tùy theo size cỡ.
·  Xả đá 12 giờ/mẻ.

	Mạ băng, vô túi 

	·  Nhiệt độ nước tách khuôn 20÷250C
·  Nhiệt độ nước mạ băng ≤ 4oC
·  Mạ băng phun sương.
·  Cho vào túi hàn miệng.
	·  Tách khuôn bằng máy tách khuôn, nhiệt độ nước tách khuôn 20÷250C
·  Mạ băng phun sương, nhiệt độ nước mạ băng ≤ 4oC.
·  Thao tác tách khuôn, mạ băng phải nhẹ nhàng tránh làm vỡ block sản phẩm.
·  Sau khi mạ băng cho block vào túi PE, hàn miệng.

	Cân, Bao gói, ghi nhãn
	· Cân
· Quy cách: Block: 6 block/thùng
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
· In thông tin trên nhãn theo quy định và yêu cầu khách hàng.
	· Cho các sản phẩm cùng cỡ loại vào thùng carton và cân
Block: 2kg/block/túi, 6 block/thùng
Sau đó đai nẹp 2 ngang, 2 dọc. Quy cách đóng gói có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng.
· Bên ngoài túi, thùng ghi rõ các thông tin theo quy định: tên sản phẩm, nơi sản xuất, code, mã số lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, Cỡ, trọng lượng, hướng dẫn sử dụng....

	Lưu kho lạnh và xuất hàng
	·  Nhiệt độ bảo quản: 
<-180C
	· Lưu kho lạnh. 
· Xuất hàng tuân thủ nguyên tắc: “Vào trước, xuất trước”.
·  Vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dùng, duy trì nhiệt độ xe  < -180C trong suốt quá trình vận chuyển hàng đến cảng.



Quy trình công nghệ chế biến mực đông Semi Block:
Chờ đông

Cấp đông
Tách khuôn, mạ băng
Bao gói
Bảo quản
Xuất xưởng
Phân cỡ, rửa
Tiếp nhận nguyên liệu, rửa và sơ chế
Quay 
Cân, xếp khuôn
Nước thải
Chất thải rắn
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	CÔNG ĐOẠN
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
	THUYẾT MINH

	Tiếp nhận nguyên liệu
	·  Nhiệt độ nguyên liệu: ≤40C
·  Chất lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn và quy định của Công ty.
	·  Nguyên liệu từ các đại lý cung cấp nguyên liệu, vận chuyển về Công ty bằng xe chuyên dùng.
·  Tại Công ty nguyên liệu được QC tiếp nhận và kiểm tra:
· Nguồn gốc lô hàng (thông qua tờ khai xuất xứ).
· Điều kiện vệ sinh, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng.
· Kiểm tra các chất bảo quản (borat) bằng giấy thử nhanh.
· Lấy mẫu nguyên liệu kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý - vi sinh theo kế hoạch. 
· Nhiệt độ nguyên liệu  40C.
·  Chỉ nhận và chế biến nguyên liệu đạt yêu cầu: mực tươi, không bị trầy xước, dập nát, không có mùi lạ, màu trắng tự nhiên, râu còn nguyên vẹn.
·  Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập vào phân xưởng.

	Rửa, bảo quản nguyên liệu
	·  Rửa qua 2 bồn nước: muối 1÷2%, nước sạch
·  Nhiệt độ nước rửa: ≤10oC
·  Mỗi lần rửa 20kg/sọt
·  Thay nước sau 15 ÷ 20 sọt.
	·  Rửa qua 2 bồn nước: muối 1÷2%, nước sạch.
·  Dung tích bồn khoảng 500 lít, nhiệt độ nước ≤ 100C.
·  Mỗi lần rửa một sọt khoảng 20kg, rửa khoảng 15 ÷ 20 sọt nguyên liệu thì thay nước.
·  Nguyên liệu chờ sơ chế được cho vào thùng cách nhiệt để bảo quản ở nhiệt độ ≤40C, trong thời gian ≤ 72 giờ.

	Sơ chế
	· Nhiệt độ BTP ≤ 60C.
· Thời gian cân BTP: 30 phút.
	·  Tiến hành sơ chế:
· Nguyên con làm sạch: bỏ nội tạng, bỏ xương, làm sạch, đầu chích mắt, bỏ răng.
· Tube: rút bỏ đầu, bỏ nội tạng, bỏ xương, làm sạch, lột da.
· Fillet: dùng kéo cắt 1 đường trên lưng mực, tách đầu, bỏ nội tạng, bỏ xương, làm sạch, lột da.
·  BTP sơ chế xong được bảo quản trong thau nước lạnh, nhiệt độ bảo quản ≤ 6oC và đem cân trong thời gian sớm nhất (≤ 30 phút) để chuyển sang công đoạn tiếp theo.

	Tiếp nhận muối
	- Bao bì nguyên vẹn, còn hạn sử dụng, chất lượng đạt tiêu chuẩn
·  Bảo quản đúng quy định



	·  Muối được mua từ nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn, nhập về kho phải kiểm tra hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn, hồ sơ chất lượng, cảm quan,…
·  Bảo quản trong kho đúng quy định.
·  Thủ kho cấp phát đủ cho nhu cầu sản xuất trong ngày.

	Bảo quản muối
	·  Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh sự ô nhiễm và đúng hướng dẫn của nhà sản xuất
	·  Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh sự ô nhiễm và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất
·  Bảo quản trong bao bì kín, ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
·  Bảo quản trên kệ hoặc pallet, cách tường ít nhất 10cm, có bảng nhận diện phụ gia.
·  Không được bảo quản chung với các loại hóa chất khác.

	Chuẩn bị muối
	·  Pha loãng theo hướng dẫn
	·  Từ kho chứa phụ gia, Thủ kho cấp phát đủ số lượng để sử dụng pha vào hệ thống pha muối. 
·  Phân công người có trách nhiệm được sử dụng và pha loãng muối.
·  Pha vào hệ thống: 
· Cân 250kg muối hạt cho vào thùng.
· Cho 800 lít nước vào thùng và dùng dầm đánh đảo cho đến khi muối hòa tan hoàn toàn.
· Sau khi muối hòa tan hoàn toàn để cho lắng bọt sau đó mở bơm cho muối bơm lên bồn lắng, bồn lọc.
·  Muối sau khi lắng lọc, được chứa trong bồn và bơm nước muối gốc vào phân xưởng để sử dụng.

	Ngâm quay
	·  Nhiệt độ nước ngâm quay ≤ 5oC.
·  Nồng độ muối: 2÷3%.
·  Thời gian ngâm: 20÷30 phút.
·  Thời gian quay: 15÷20 phút.
	·  Ngâm trong bồn nước muối 2÷3%, nhiệt độ nước ≤ 5oC, thường xuyên đảo trộn. Thời gian ngâm 20÷30 phút, sau đó quay 15÷20 phút.
·  Khi quay phải đảm bảo độ săn chắc đồng đều và thời gian đúng theo quy định (BTP có thể không ngâm quay theo yêu cầu của khách hàng).

	Phân cỡ, phân loại
	·  Nhiệt độ BTP: ≤ 6oC.
·  Phân cỡ theo yêu cầu:
· Nguyên con, tube (cm/con): 6/8, 8/12, 12up 
· Fillet (miếng/kg): 2/4, 5/7, 8/12, 13/20, 21/30, 31/40, 41/60, 61/80, 81/120… 

	·  BTP được phân cỡ như sau:
· Nguyên con, tube: 6/8, 8/12, 12up (cm/con)
· Fillet: 2/4, 5/7, 8/12, 13/20, 21/30, 31/40, 41/60, 61/80, 81/120… (miếng/kg)
·  BTP được chia làm 2 loại: 
· Loại 1: màu sáng, bóng, trắng tự nhiên, vị ngọt, cơ thịt săn chắc đàn hồi.
· Loại 2: Màu hơi hồng, cho phép có vết rách nhưng không quá 2cm, vị kém ngọt, cơ thịt kém săn chắc.
·  Trong quá trình phân cỡ lấp đá để đảm bảo nhiệt độ ≤ 6oC.

	Làm sạch
	·  Nhiệt độ BTP: ≤ 6oC
·  Nhiệt độ nước làm sạch: ≤ 10oC
	·  Làm sạch da, màng nhầy, tạp chất trên miếng mực bằng khăn lưới sạch. 
·  Dùng dao cắt vanh cho miếng fillet cảm quan đẹp
·  Thực hiện thao tác trong thau nước lạnh, nhiệt độ ≤ 10oC. Nhiệt độ bảo quản BTP ≤6oC.

	Cân, xếp khuôn (BLOCK)
	- Cân 2kg/block (Block: tủ cấp đông tiếp xúc)
- Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút.
	·  Cân theo từng size cỡ, 2kg/block, phụ trội 3-5%.
·  Cách xếp: xếp 2 mặt, xếp theo chiều ngang của khuôn, phần giữa đổ xá. Xếp đúng số con quy định. Hoặc đổ xá toàn bộ tùy theo yêu cầu của khách hàng.
·  Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút.

	Châm nước (BLOCK)
	·  Nước châm khuôn có nhiệt độ < 40C
·  Châm nước đầy khuôn.

	·  Nước châm khuôn có nhiệt độ < 40C
·  Block: châm nước sao cho ngập sản phẩm
·  Thao tác châm nước nhẹ nhàng tránh làm xê dịch sản phẩm, sau đó đậy nắp khuôn lại và chuyển vào tủ cấp đông
·  Nếu chưa cấp đông ngay thì sau khi kết thúc quá trình chờ đông mới tiến hành châm nước.

	Chờ đông
	·  Nhiệt độ chờ đông: -1oC÷4oC.
·  Thời gian chờ đông: ≤ 4 giờ.
	·  BTP sau khi xếp mâm/khuôn xong nếu không được cấp đông ngay sẽ chuyển sang chờ đông trong kho chờ đông hoặc trong thùng đá.
·  Nhiệt độ chờ đông: -1oC÷4oC, thời gian chờ đông ≤ 4 giờ.

	Cấp đông
	·  Tủ đông tiếp xúc, tủ gió:
+ Nhiệt độ tủ bắt đầu: 
-10C.
+ Nhiệt độ tủ kết thúc cấp đông: từ -40C ÷ -50C.
+ Thời gian cấp đông  6 giờ.
·  Băng chuyền:
+ Nhiệt độ tủ bắt đầu 
- 35oC.
+ Nhiệt độ cấp đông: 
-35o÷ -40oC
+ Thời gian cấp đông: 15÷30 phút.
·  Nhiệt độ tâm sản phẩm:  -18oC.
	1. Tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió:
· Tủ được chạy đến nhiệt độ -10C thì cho sản phẩm vào tủ.
· Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông: 
-40C ÷ -50C.
· Tùy size cỡ mà thời gian cấp đông khác nhau, nhưng  không quá 6 giờ.
· Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp đông  -18oC.
· Xả đá 2 mẻ/lần.
2. Băng chuyền:
· Băng chuyền đạt nhiệt độ -35C mới cho sản phẩm lên.
· Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông đạt từ -35C ÷ -40C.
· Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp đông -18oC.
· Thời gian cấp đông 15÷30 phút/ mẻ, tùy theo size cỡ.
· Xả đá 12 giờ/mẻ.

	Tách khuôn, mạ băng, vô túi 
(BLOCK)
	·  Nhiệt độ nước tách khuôn 20÷250C
·  Nhiệt độ nước mạ băng ≤ 4oC
·  Mạ băng phun sương.
·  Cho vào túi hàn miệng.
	·  Tách khuôn bằng máy tách khuôn, nhiệt độ nước tách khuôn 20÷250C
·  Mạ băng phun sương, nhiệt độ nước mạ băng ≤ 4oC.
·  Thao tác tách khuôn, mạ băng phải nhẹ nhàng tránh làm vỡ block sản phẩm.
·  Sau khi mạ băng cho block vào túi PE, hàn miệng.

	Bao gói
	·  Vô túi hút chân không.
	·  Vào túi PA, chuyển sang hút chân không.

	Hút chân không
	·  Cài đặt thông số máy hút chân không cho phù hợp
	·  Sản phẩm được đặt vào máy hút chân không
·  Cài đặt các thông số của máy cho phù hợp, đảm bảo túi sau khi hút chân không phải chặt, đường hàn túi đẹp, không bị nhăn, gấp mí.

	Bao gói, ghi nhãn
	· Quy cách: Block: 6 block/thùng
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
· In thông tin trên nhãn theo quy định và yêu cầu khách hàng.
	· Cho các sản phẩm cùng cỡ loại vào thùng carton.
Block: 2kg/block/túi, 6 block/thùng
Sau đó đai nẹp 2 ngang, 2 dọc. Quy cách đóng gói có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng.
· Bên ngoài túi, thùng ghi rõ các thông tin theo quy định: tên sản phẩm, nơi sản xuất, code, mã số lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, Cỡ, trọng lượng, hướng dẫn sử dụng....

	Xuất hàng
	·  Nhiệt độ bảo quản: 
<-180C
	·  Xuất hàng tuân thủ nguyên tắc: “Vào trước, xuất trước”.
·  Vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dùng, duy trì nhiệt độ xe < -180C trong suốt quá trình vận chuyển hàng đến cảng.


[bookmark: _Toc193445704]1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư
Nhà máy hoạt động với tổng công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm khoảng 16,2 tấn sản phẩm/ngày với khối lượng như sau:
[bookmark: _Toc193445760]Bảng 1.5: Khối lượng nguyên liệu, sản phẩm và phế phụ phẩm cho 1 ngày sản xuất
	STT
	Loại sản phẩm
	Nguyên liệu đầu vào (tấn/ngày)
	Sản phẩm đầu ra (tấn/ngày)
	Phế phụ phẩm (tấn/ngày)

	1
	Cá đổng, cá kiếng, cá mối,…
	19,61
	10
	9,61

	2
	Mực 
	5,33
	5
	0,33

	3
	Tôm 
	2,18
	1,2
	0,98

	TỔNG
	27,12
	16,2
	10,92


[bookmark: _Toc193445705]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
* Nhu cầu nguyên liệu:
Nguồn nguyên liệu: Nhà máy sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, nguồn nguyên liệu mực, tôm tươi, cá các loại có chất lượng tốt.
[bookmark: _Toc165553636][bookmark: _Toc187491923][bookmark: _Toc193445761]Bảng 1.6: Bảng khối lượng nguyên liệu của nhà máy
	STT
	Loại nguyên liệu
	KL nguyên liệu (tấn/năm)
	Ghi chú

	1
	Tôm 
	345
	Nguyên liệu sản xuất

	2
	Mực 
	1.600
	

	3
	Cá đổng, cá kiếng, cá mối,…
	6.500
	

	
	Tổng 
	8.445
	

	1
	Muối hột
	3,0
	Phụ gia

	2
	Đường
	1,5
	

	
	Tổng
	4,5
	


* Nhu cầu nhiên liệu, hoá chất phục vụ cho các hoạt động của nhà máy
[bookmark: _Toc187491924][bookmark: _Toc165553637][bookmark: _Toc193445762]Bảng 1.7: Bảng tổng hợp nhu cầu nhiên liệu, hoá chất tại nhà máy 
	STT
	Tên nguyên liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Nhiên liệu

	1
	Dầu DO (phục vụ cho máy phát điện dự phòng)
	lít/tháng
	1.000

	2
	Nhớt (dầu nhờn cho máy móc)
	lít/tháng
	80

	3
	Gas lạnh (NH3, R22)
	kg/tháng
	100

	II
	Hoá chất

	1
	Chlorine
	kg/tháng
	150

	2
	Canxi Clorua (CaCl2) giúp tăng độ cứng cho nước cấp
	kg/tháng
	2.200


* Nhu cầu về điện năng
[bookmark: _Toc413397589][bookmark: _Toc413402463]Nguồn điện quốc gia được sử dụng chính để cung cấp cho toàn bộ công trình, ngoài ra để đảm bảo cho quá trình sản xuất không bị gián đoạn, nhà máy còn sử dụng thêm máy phát điện dự phòng nhằm tạo nguồn điện thay thế khi có sự cố. 
Hệ thống điện gồm: máy biến thế (công suất 1.000 KVA/máy, 02 máy), máy phát điện dự phòng (01 máy phát điện dự phòng công suất 1.256KVA tại khu vực phòng máy riêng biệt), đường dây trung thế, hạ thế, hệ thống tụ điện điều khiển, hệ thống đèn chiếu sáng, sản xuất và bảo vệ.
* Nhu cầu về cấp nước:
- Nguồn nước: Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của nhà máy được lấy từ 02 giếng khoan (ký hiệu giếng khoan 1 (GK1) với toạ độ (VN2000): X:1092299, Y:568471; giếng khoan 2 (GK2) với toạ độ (VN2000): X:1092440, Y:568410); tổng lượng nước khai thác: 300 m3/ngày.đêm; trong khu vực nhà máy qua hệ thống xử lý trước khi đưa vào sử dụng. 
Hiện tại công ty đang thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho nhà máy, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang thẩm định tại Biên bản số 05/BB-HĐTĐ ngày 17/4/2024 với kết luận thông qua đề xuất cấp phép đến cuối năm 2026, hiện Công ty đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và nộp lại chờ phê duyệt. Nhà máy đã xây dựng và lắp đặt trạm xử lý nước ngầm công suất 20m3/h với quy trình xử lý như sau: 
Nước giếng khoan
Bồn chứa nước thô 25 m3
Phân phối
Lọc thô
Lọc làm mềm
Lọc tinh
Bồn chứa 25 m3
Bơm
Bơm










[bookmark: _Toc187491894][bookmark: _Toc193353537]Hình 1.6: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước giếng khoan


Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước giếng khoan của Công ty:
Nước giếng khoan 1 (GK1) và giếng khoan 2 (GK2) được bơm lên bồn chứa nước thô có thể tích 25 m3, bồn chứa nước thô có nhiệm vụ chứa và điều hòa nước cho các công đoạn xử lý phía sau. Ngoài ra, trong quá trình lưu nước tại bồn chứa nước thô một phần các chất rắn lơ lửng có khối lượng riêng lớn sẽ lắng xuống theo trọng lực, giảm một lượng chất rắn lơ lửng đáng kể cho các công đoạn xử lý tiếp theo.
Nước từ bồn chứa được bơm qua hệ thống lọc bao gồm: lọc thô, lọc làm mềm và lọc tinh để loại bỏ hết các chất rắn, các tạp chất có kích thước từ lớn đến nhỏ. Ban đầu nước sẽ đi vào cột lọc thô, trong cột được bố trí các tầng vật liệu lọc như cát sỏi thạch anh, cát mangan,... Chức năng chính của cột là loại bỏ các chất bẩn, các kết tủa dạng bông trong nước (kết tủa của sắt, mangan), hấp thụ As và khử sắt, cân bằng độ pH trong nước.
Nước sau cột lọc thô được đưa qua cột làm mềm để loại bỏ Canxi và Magie thông qua nguyên lý trao đổi ion. Trong cột làm mềm sẽ được thêm vào vật liệu được bao phủ bởi ion muối, nước khi đi vào cột làm mềm sau đó đi qua lớp vật liệu, lúc này Canxi và Magie có trong nước sẽ bị trao đổi ion và giữ lại trên bề mặt vật liệu có trong cột chứa.
Nước sau khi được làm mềm sẽ được đưa qua cột lọc tinh, nước sẽ đi qua các lõi lọc có kích thước nhỏ để loại bỏ các tạp chất còn sót lại trong quá trình xử lý. Nước sau khi lọc tinh sẽ được đưa vào bồn chứa 25 m3 và được phân phối sử dụng. Phần nước xả cặn lọc theo định kỳ 02 ngày/lần sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải để tiếp tục xử lý.
- Các chỉ tiêu kỹ thuật:
+ Nước dùng cho sinh hoạt (Qsh): 80 lít/người/ngày.đêm (theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). 
+ Nước dùng cho sản xuất tôm, mực: 8,5 m3/tấn sản phẩm (Theo số liệu thực tế từ hoạt động sản xuất với công nghệ tương tự nhà máy - Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường).
+ Nước dùng cho sản xuất chả cá surimi: 12 m3/tấn sản phẩm (Theo Phan Thị Thanh Quế. Giáo trình chế biến thuỷ sản 2005 trong quá trình sản xuất surimi phát sinh lượng nước rửa bằng 4:1 tỷ lệ khối lượng cá, rửa 03 lần).
+ Nước từ quá trình giặt: 60 lít/kg đồ/ngày (theo TCVN 4513:1988 - Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế).
[bookmark: _Hlk183202194]+ Nước tưới cây: 0,5 lít/m2/ngày – tưới thủ công (theo TCVN 13606:2023 - Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế).
+ Nước rửa đường: 0,5 lít/m2/ngày – tưới thủ công (theo TCVN 13606:2023 - Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế).
+ Nước chữa cháy: 15,0 lít/s, số đám cháy xảy ra là 01 trong thời gian 03 giờ (theo QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình). 
+ Nước rò rỉ, dự phòng: 10% tổng nhu cầu cấp nước (theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng).
- Nhu cầu sử dụng nước:
[bookmark: _Toc497832732][bookmark: _Toc505698946]Nhu cầu sử dụng nước của dự án - Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu (hoạt động với công suất tối đa là 16,2 tấn sản phẩm/ngày tương đương 5.000 tấn sản phẩm/năm) như sau:
[bookmark: _Toc79356705][bookmark: _Toc116551680][bookmark: _Toc187491920][bookmark: _Toc193445763]Bảng 1.8: Tính toán lượng nước sử dụng của nhà máy 
	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Đơn vị
	TC dùng nước
	Đơn vị
	Hệ số an toàn K
	NC dùng nước (m³/ngày)

	1
	Công nhân làm việc tại nhà máy
	300
	Người
	80
	lít/người/ngày
	1,2
	28,80

	2
	Nước từ quá trình giặt
	150
	Kg đồ
	60
	lít/kg đồ/ngày
	1,2
	10,8

	3
	Cá các loại
	10
	TSP
	12,0
	m3/TSP/ngày
	1,2
	144,0

	4
	Tôm
	1,2
	TSP
	8,5
	m3/TSP/ngày
	1,2
	12,24

	5
	Mực
	5
	TSP
	8,5
	m3/TSP/ngày
	1,2
	51,00

	6
	Nước cấp đông
	6,2
	TSP
	50
	lít/TSP/ngày
	1,2
	0,37

	7
	Nước vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, rửa xe
	-
	-
	15
	m3/ngày
	1
	15,00

	8
	Tưới cây
	3.417,9
	m2
	0,5
	lít/m2/ngày
	1
	1,71

	9
	Rửa sân đường
	4.106
	m2
	0,5
	lít/m2/ngày
	1
	2,05

	10
	Nước dự phòng rò rỉ
	-
	-
	10
	%*[(1)-(9)]
	1
	26,60

	Tổng lượng nước sử dụng
	
	292,57


Tổng nhu cầu dùng nước trong quá trình hoạt động là: 292,57 m3/ngày.
· Nước phục vụ phòng cháy chữa cháy:
Tính toán chữa cháy cho dự án với lưu lượng chữa cháy là 15 L/s và số đám cháy xảy ra đồng thời là 02 trong thời gian 03 giờ.
[image: ](m3)
Trong đó: 
	+ n: số đám cháy theo tiêu chuẩn (= 02 đám cháy);
	+ qcc: tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy (= 15 L/s);
+ T: thời gian dự trữ nước PCCC (= 3 giờ).
Bên cạnh đó còn có nước dùng cho hoạt động chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ tính cho 03 giờ (02 đám cháy): 324 m3/ngày.
* Các máy móc thiết bị sử dụng cho dự án như: 
[bookmark: _Toc187491925][bookmark: _Toc165553641][bookmark: _Toc193445764]Bảng 1.9: Danh mục máy móc thiết bị 
	STT
	Máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nơi SX
	Tình trạng

	1
	Máy rửa nguyên liệu
	Bộ
	1
	VN
	Mới 100%

	2
	Dây chuyền Surimi đồng bộ
	Bộ
	1
	Taiwan
	Mới 100%

	3
	Máy rửa cá CS 5HP (4.500 x 1020 x 18000)
	Bộ
	1
	VN
	Mới 100%

	4
	Máy tách thịt
	Bộ
	1
	Korea
	Mới 100%

	5
	CASSEL
	Cái
	1
	Germany
	Mới 100%

	6
	Máy ly tâm
	Bộ
	1
	VN
	Mới 100%

	7
	Máy lọc tinh
	Bộ
	1
	Korea
	Mới 100%

	8
	Băng chuyền Be II.CS2HP 
	Bộ
	1
	VN
	Mới 100%

	9
	Máy ép nước
	Bộ
	1
	Korea
	Mới 100%

	10
	Máy trộn phụ gia
	Bộ
	1
	Korea
	Mới 100%

	11
	Băng chuyền xoắn KT (600 x 300)
	Cái
	1
	VN
	Mới 100%

	12
	Băng chuyền xoắn 1 (61050 x 395 x 420)
	Cái
	1
	VN
	Mới 100%

	13
	Băng chuyền xoắn 2 (5150 x 395 x 420)
	Cái
	1
	VN
	Mới 100%

	14
	Băng chuyền xoắn 3 (4150 x 395 x 420)
	Cái
	1
	VN
	Mới 100%

	15
	Máy nén Mycom
	Bộ
	03
	Japan
	Mới 100%

	16
	Máy nén Mitsubishi
	Bộ
	02
	Japan
	Mới 100%

	17
	Tủ đông tiếp xúc 2.160 kg/mẻ
	Cái
	02
	VN
	Mới 100%

	18
	Máy Cummin
	Bộ
	02
	Japan
	Mới 100%

	19
	Bơm trục vít (1000 x 300 x 350)
	Bộ
	01
	VN
	Mới 100%

	20
	Máy nén Daikin
	Bộ
	02
	Japan
	Mới 100%

	21
	Máy nén Sanyo
	Bộ
	01
	Japan
	Mới 100%

	22
	Băng chuyền xuất hàng (5000 x 500)
	Cái
	01
	VN
	Mới 100%

	23
	Khay nhôm
	Cái
	1.500
	VN
	Mới 100%

	24
	Kho trữ lạnh
	Cái
	02
	VN
	Mới 100%

	25
	Máy phát điện
	Máy
	01
	Japan
	Mới 100%


[bookmark: _Toc193445706]1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
[bookmark: _Toc193445707]1.5.1. Các văn bản pháp lý về dự án
Các văn bản pháp lý chuyển nhượng dự án:
- Công văn số 1230/VP-TH ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc trả lời đề nghị thay đổi chủ đầu tư từ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long sang Công ty Cổ phần Thuỷ sản BIM;
- Giấy chứng nhận đầu tư số 56 121 000 064 ngày 16 tháng 8 năm 2007 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Thuỷ sản BIM;
- Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số: 56121000064,  56121000065, 56121000066 ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; trong đó: đổi tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ sản BIM sang Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM;
- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất và trang thiết bị số 01/TLTSCĐ/TPB-TSTC ngày 15 tháng 6 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM (bên bán) và Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu (bên mua);
- Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án số 02112022/HĐCNDA/BIM-TSTC ngày 02 tháng 11 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM (bên chuyển nhượng) và Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu (bên nhận chuyển nhượng).
- Giấy phép xây dựng số 35/GPXD ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Châu Thành cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM được phép xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu.
Các văn bản pháp lý thực hiện dự án:
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 2468646567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang chứng nhận cấp đổi và điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 15 tháng 12 năm 2023 (Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đầu tư số 56121000064 ngày 16/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 1700579810 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 5 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01 tháng 12 năm 2023.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đ 989207, thửa đất số 3719, tờ bản đồ số 3 tại ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang với diện tích 19.571 m2.
- Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM và cho Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu thuê đất tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang với diện tích đất thu hồ là 19.571m2 (đo đạc thực tế là 19.350,9m2).
- Thông báo số 263/TB-CTKGI ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.
- Hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ ngày 06 tháng 3 năm 2024 giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (bên cho thuê đất) và Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu (bên thuê đất), diện tích thuê đất là 19.350,9m2, thời hạn thuê đất từ ngày 23 tháng 01 năm 2024 đến tháng 7 năm 2054. 
- Tờ trình số 01/2022-Tr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu về việc đề nghị Ban Quản lý Cảng cá, bến cá Tắc Cậu cho phép Công ty khoan đường ống nhựa Ø114 dày 12mm dài 12mm xuyên ngang mặt lộ để dẫn nước thải từ phân xưởng sản xuất về Công ty Cổ phần chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường để xử lý và Ý kiến trả lời của Ban Quản lý Cảng cá, bến cá Tắc Cậu.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 04/BB-HĐCĐ ngày 10 tháng 12 năm 2022 về việc đầu tư dự án xây dựng hồ xử lý nước thải. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc giao dự án xây dựng hồ xử lý nước thải 700m3/ngày.đêm của Công ty Cổ phần chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường cho Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu đầu tư xây dựng hồ xử lý nước thải cho cơ sở 2 của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu.
- Biên bản thoả thuận số 01/BBTT ngày 11 tháng 12 năm 2022 về việc giao dự án xây dựng hồ xử lý nước thải 700m3/ngày.đêm cho Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu.
- Công văn số 4686/VP-KTCN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng sử dụng đất từ xây dựng nhà kho sang xây dựng hồ xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường.
- Trích đo địa chính khu đất số 599/TĐĐC (khu đất xây dựng hệ thống XLNT với diện tích 891,2m2). 
- Biên bản số 04/NTHTĐVSD ngày 07 tháng 01 năm 2023 - Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải.
- Biên bản thanh lý hợp đồng số 01.2023/BBTLHĐ ngày 16 tháng 01 năm 2023 về việc cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải giữa Công ty Cổ phần chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường (chủ đầu tư) và Công ty TNHH MTV Xuyên Thành Tiến (nhà thầu).
- Biên bản số 05/BB-HĐTĐ ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc thẩm định đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu - Phân xưởng 2 tại Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Công văn số 006-01/BC-TC ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu về việc giải trình chỉnh sửa Báo cáo Hiện trạng khai thác nước dưới đất của Công ty.
- Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Tắc Cậu” của Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu.
[bookmark: _Toc193445708]1.5.2. Khoảng cách an toàn theo quy định
Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh vào tháng 01/2023 tại khu vực đất do Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường quản lý, công suất 300m3/ngày.đêm, đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà máy trong giai đoạn hoạt động (theo Biên bản thoả thuận số 01/BBTT ngày 11 tháng 12 năm 2022 về việc giao dự án xây dựng hồ xử lý nước thải 700m3/ngày.đêm cho Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu). Hệ thống được xây dựng gần trạm hạ thế cuối khu vực nhà xưởng của Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường quản lý hoàn toàn phù hợp với vị trí đã được chấp thuận theo Công văn số 4686/VP-KTCN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng sử dụng đất từ xây dựng nhà kho sang xây dựng hồ xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường.
Hiện trạng hệ thống đã được bàn giao nghiệm thu theo Biên bản số 04/NTHTĐVSD ngày 07 tháng 01 năm 2023 và chưa vận hành.
Đồng thời theo quy định khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT) tại mục số 2.11.4 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với công trình xử lý nước thải của dự án bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học có công 300m3/ngày.đêm (từ 200 – 5.000m3/ngày) phải đảm bảo khoảng cách ATMT tối thiểu 100m. Tuy nhiên, hệ thống XLNT đã được xây dựng và có khoảng cách đến công trình dân dụng là nhà dân gần nhất khoảng 2,5m chưa đảm bảo khoảng cách ATMT tối thiểu. Công ty sẽ phun chế phẩm vi sinh khử mùi toàn khu vực bể để hạn chế mùi hôi từ hệ thống XLNT tránh để tồn đọng nước thải lâu dài trong khuôn viên nhà máy gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sức khoẻ của người dân.
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: “NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU”
CHỦ DỰ ÁN: “CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TẮC CẬU”
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[bookmark: _Toc193445713]2.1.1. Sự phù hợp về quy hoạch môi trường:
- Dự án phù hợp với Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.
- Dự án phù hợp với Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Dự án phù hợp với Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Dự án phù hợp với Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030;
- Dự án phù hợp với Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành 5 năm 2021-2025;
- Dự án phù hợp với Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án “Xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 trong đó ưu tiên phát triển các dự án xử lý chất thải như rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh;
- Dự án phù hợp với Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành năm 2022; 
[bookmark: _Toc135990684][bookmark: _Toc135990843][bookmark: _Toc140585692][bookmark: _Toc140649951][bookmark: _Toc147411390][bookmark: _Toc193352820][bookmark: _Toc193445714]- Dự án phù hợp với Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý, xử lý rác thải, nước thải ở các đô thị, khu dân cư giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”;
[bookmark: _Toc135990685][bookmark: _Toc135990844][bookmark: _Toc140585693][bookmark: _Toc140649952][bookmark: _Toc147411391]- Dự án phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể: tuân theo Điều 22, Điều 23, Điều 25, Mục 1, Chương III của Nghị định.
[bookmark: _Toc149832705][bookmark: _Toc149838315][bookmark: _Toc149838402][bookmark: _Toc149838489][bookmark: _Toc149920616]- Dự án phù hợp với Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với các nội dung quy định điều tra, giám sát, quản lý các nguồn thải ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải.
[bookmark: _Toc193445715]2.1.2. Phân vùng môi trường
Dự án hoạt động hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án “Xây dựng quy định về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đối với kênh nội đồng, việc phân vùng và áp dụng tiêu chuẩn môi trường như sau: Các nguồn thải xả nước trực tiếp vào kênh nội đồng cập khu vực dự án thì áp dụng QCVN 14:2008/BTNMT, cột B -  Q3M2 (Q3 – lưu lượng dòng chảy < 50m3/s và M2 nguồn nước chưa dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). Đối với nước thải chế biến thủy sản thì áp dụng QCVN 11-MT:2015/BTNMT cột B – Q3M2 (Q3 – lưu lượng dòng chảy < 50m3/s và M2 - nguồn nước chưa dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).
	Theo Quy định về xả thải vào các nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thì nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy, thuộc hệ thống kênh có nguồn nước chưa dùng cho mục đích sinh hoạt. Qua kết quả phân tích Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm, trong nước thải chế biến thủy sản khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax được tính toán như sau:
Cmax = C x Kq x Kf
	Trong đó:
- Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải, tính bằng miligam trên lít nước thải (mg/l);
- C: giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm;
- Kq: hệ số lưu lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải; do nguồn tiếp nhận nước thải là cống chung của khu Cảng cá không có số liệu về lưu lượng dòng chảy thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,9;
- Kf: hệ số lưu lượng nguồn thải; với lưu lượng nguồn thải 50<F≤500m3/ngày.đêm thì Kf = 1,1.
[bookmark: _Toc193445716]2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Toc154013708][bookmark: _Toc185735336][bookmark: _Toc194892240][bookmark: _Toc194893321][bookmark: _Toc194894235][bookmark: _Toc194896099][bookmark: _Toc242821740][bookmark: _Toc340046041][bookmark: _Toc374091136][bookmark: _Toc386195737][bookmark: _Toc386195855][bookmark: _Toc399763948][bookmark: _Toc407038370]Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B, Kq=0,9, Kf=1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản được xả vào cống thoát nước mưa chung của khu Cảng cá bằng ống PVC D168mm sau đó thoát ra rạch Cà Lang. 
Với vị trí xả thải là điểm xả vào cống thoát nước mưa chung của khu Cảng cá và lưu lượng nước thải đã qua xử lý lớn nhất của dự án tương đương 0,003m3/s, lưu lượng này là rất nhỏ so với tính toán thiết kế thuỷ lực của tuyến cống thoát nước mưa chung của khu vực. Do đó, mức độ ảnh hưởng của việc xả thải của cơ sở đến cống thoát nước và chế độ thuỷ văn tại khu vực tiếp nhận nước thải là không đáng kể. 
Theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án “Xây dựng quy định về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thì nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là cống thoát nước mưa, không phải là kênh, sông, có mục đích dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt vì vậy nước thải sau xử lý của cơ sở được áp dụng theo quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B, Kq=0,9, Kf=1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.
Đồng thời Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu luôn chú trọng công tác thu gom và xử lý triệt để các chất ô nhiễm có trong nước thải phát sinh tại dư án đạt quy chuẩn cho phép theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Tắc Cậu” của Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu. Cùng với việc dự án cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã nêu trong hồ sơ môi trường thành phần và công khai điểm xả thải để cơ quan chức năng và người dân có thể giám sát, theo dõi hoạt động xả thải của cơ sở một cách thuận lợi, minh bạch và không thay đổi vị trí xả thải đã được phê duyệt tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường.


[bookmark: _Toc374629645][bookmark: _Toc374911722][bookmark: _Toc534497201][bookmark: _Toc193445717]
CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc193445718]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
[bookmark: _Toc193445719]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc374911725][bookmark: _Toc23881887][bookmark: _Toc193445720]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc193445721]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Chủ dự án đã xây dựng các đường ống thu nước mưa từ mái nhà bằng ống nhựa uPVC D96mm dẫn xuống sân bãi.
Đồng thời xây dựng cống rãnh uPVC D90mm, D200mm có độ dốc i=0,003% dọc sân bãi, xung quanh nhà xưởng để thu gom toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn và bố trí hố ga lắng cát trước khi thoát ra đường thoát nước khu Cảng cá rồi thoát vào nguồn tiếp nhận là sông Cái Bé.
Ống nhựa uPVC D96mm
Nước mưa từ mái nhà
Nước mưa từ sân bãi
Ống nhựa uPVC D90mm, D200mm
Cống thoát nước chung khu Cảng cá

Sông Cái Bé













[bookmark: _Toc165553698][bookmark: _Toc187491908][bookmark: _Toc193353547]Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa


Bên cạnh đó, để hạn chế tới mức tối đa ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn, công ty thực hiện các biện pháp sau:
- Tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom chất thải thường xuyên, hạn chế nước mưa cuốn trôi chất thải xuống mương gây ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận.
- Các khu vực lưu chứa chất thải sản xuất, chất thải nguy hại được xây dựng kín, có mái che; các thùng đựng rác thải sinh hoạt tập trung cho đơn vị thu gom đến thu gom, xử lý hàng ngày được bố trí có nắp đậy không để nước mưa rơi vào.
- Các xe chở nguyên liệu, sản phẩm, xe chở chất thải rắn sản xuất được sử dụng là các xe chuyên dùng, không để nước rỉ ra ngoài rơi xuống sân, đường trong quá trình vận chuyển.
- Không để dầu nhớt, hóa chất rơi vãi trong khu vực sản xuất, sân bãi của nhà máy.
- Hệ thống đường cống thu gom nước mưa chảy tràn được bố trí hố ga để lắng các tạp chất, đất cát trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. Hố ga sẽ được công ty định kỳ nạo vét.
[bookmark: _Toc193445765]Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước mưa
	TT
	Thông số kỹ thuật
	Khối lượng
	Vật liệu/kích thước

	1
	Đường ống thu gom nước mưa từ mái nhà
	450m
	Ống nhựa uPVC D96mm

	2
	Đường ống dẫn nước mưa tại nhà máy
	8,3m
	Ống nhựa uPVC D90mm, i=0,003%

	3
	
	363,2m
	Ống nhựa uPVC D200mm, i=0,003%

	4
	Hố ga lắng cát và lược rác
	64 cái
	Kích thước BxL = 800x800mm


[bookmark: _Toc193445722]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
[bookmark: _Toc187491958][bookmark: _Toc193445766]Bảng 3.2: Tổng hợp lượng nước thải phát sinh tại dự án
	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Đơn vị
	TC dùng nước
	Đơn vị
	Hệ số an toàn K
	Tỷ lệ
%
	NC dùng nước (m³/ngày)

	1
	Công nhân làm việc tại nhà máy
	300
	Người
	80
	lít/người
/ngày
	1,2
	80
	23,04

	2
	Nước từ quá trình giặt
	150
	Kg đồ
	60
	lít/kg đồ/ngày
	1,2
	80
	8,64

	3
	Cá các loại
	10
	TSP
	12
	m3/TSP
/ngày
	1,2
	100
	144,00

	4
	Tôm
	1,2
	TSP
	8,5
	m3/TSP
/ngày
	1,2
	100
	12,24

	5
	Mực
	5
	TSP
	8,5
	m3/TSP
/ngày
	1,2
	100
	51,00

	7
	Nước vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, rửa xe
	-
	-
	15
	m3/ngày
	1
	100
	15,00

	8
	Nước xả cặn
	-
	-
	2
	%*Nhu cầu sử dụng nước
	1
	100
	5,85

	Tổng lượng nước sử dụng
	
	
	259,77


a. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt
Lượng nước thải sinh hoạt của nhà máy phát sinh khoảng 23,04 m3/ngày, lượng nước thải này chủ yếu chứa hàm lượng BOD5, COD, SS, Coliform. 
* Hệ thống thu nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh, nước rửa tay của công nhân có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất tẩy rửa, các chất lắng được cũng như không lắng được, các ion amon, photphat,…
Công ty đã xây dựng các khu nhà vệ sinh tại các khu vực nhà xưởng, khu vực văn phòng nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại nhà máy. Nước thải hố xí được thu gom về bể tự hoại tại các nhà vệ sinh bằng đường ống PVC D114mm, D140mm để xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó dẫn vào cống tròn PVC D90mm và D114mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Đối với nước thải vệ sinh của công nhân như: nước tắm giặt, rửa tay được thu gom bằng đường ống PVC D90mm và đấu nối trực tiếp với các hố ga và đường ống thu gom nước thải sản xuất để dẫn về hệ thống XLNT xử lý.
b. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất
* Hệ thống thu gom nước thải sản xuất
Chủ dự án bố trí các hố ga thu gom nước thải trong xưởng và dẫn về hệ thống XLNT bằng hệ thống các ống dẫn PVC D60-114-168-200-250-400mm với độ dốc i=0,03% và các mương hở BTXM D200mm, mương hở inox D400-500mm (các mương hở BTXM, inox được bố trí trong khu vực nhà xưởng khép kín, không bố trí bên ngoài khu vực sản xuất đảm bảo hạn chế tối đa mùi hôi phát sinh ra môi trường), độ dốc i=0,003%, được thể hiện như sau:
- Nước thải từ phòng IQF lưới, phòng IQF phẳng, khu cấp đông, khu xếp khuôn được thu gom theo đoạn mương hở BTXM D200mm về các hố ga và đấu nối với tuyến cống tròn PVC D168mm.
- Nước thải từ cống tròn PVC D168mm sẽ chảy về các hố ga và cùng với nước thải sản xuất tại khu sơ chế, phòng ngâm quay, phòng xếp khuôn, khu định hình, dây chuyền thiết bị, khu phân cở và khu nguyên liệu được thu gom bằng mương hở inox D400-500mm, độ dốc i=0,003% về hố ga thu gom nước thải và đấu nối với cống tròn PVC D400mm và bơm dẫn về hố thu gom nước thải số 01.
- Tại đây nước thải được lọc qua máy lọc rác tinh để tách vỏ tôm, vảy cá,… theo nước thải về hố thu gom có nắp đậy kín.
- Nước tại hố thu gom số 01 được bơm về hố thu gom số 02 bằng máy bơm chuyển cấp, gồm 02 máy, công suất 2hp/máy với ống dẫn PVC D114mm.
-  Nước tại hố thu gom số 02 được bơm về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng máy bơm chuyển cấp, gồm 02 máy, công suất 2hp/máy với ống dẫn PVC D114mm xuyên ngang mặt lộ và đấu nối với ống PVC D60mm thu gom về hệ thống XLNT (Công ty đã làm tờ trình đề nghị Ban Quản lý Cảng cá, bến cá Tắc Cậu và được chấp thuận tại Tờ trình số 01/2022-Tr ngày 20 tháng 01 năm 2022).
Công ty sẽ sử dụng hệ thống xử lý nước thải đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh vào tháng 01/2023 tại khu vực đất do Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường quản lý, công suất 300m3/ngày.đêm, đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà máy trong giai đoạn hoạt động (theo Biên bản thoả thuận số 01/BBTT ngày 11 tháng 12 năm 2022 về việc giao dự án xây dựng hồ xử lý nước thải 700m3/ngày.đêm cho Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu). Hệ thống được xây dựng gần trạm hạ thế ở cuối khu vực này.
Hiện trạng hệ thống đã được bàn giao nghiệm thu theo Biên bản số 04/NTHTĐVSD ngày 07 tháng 01 năm 2023 và chưa vận hành.
Đối với hệ thống XLNT cũ đã được xây dựng của Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM được Công ty Cổ phần Thuỷ sản Tắc Cậu tận dụng làm công trình dự phòng khi có sự cố môi trường về chất thải xảy ra, công trình có diện tích 446m2 với dung tích lưu chứa khoảng 866m3.
* Hệ thống thoát nước thải sau xử lý
Nước thải sau xử lý được đấu vào ống dẫn PVC D168mm, độ dốc i=0,005% dẫn vào cống chung của khu Cảng cá, nước thải từ cống chung thoát ra rạch Cà Lang.
· Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước
Nước thải vệ sinh cá nhân
Nước thải từ quá trình giặt
Nước thải từ quá trình XLNDĐ
Các loại ống dẫn
Bể tự hoại
Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Ống uPVC D168mm

Cống thoát nước khu cảng cá

Rạch Cà Lang
Nước thải sản xuất
Nước thải vệ sinh nhà xưởng, thiết bị
Hố thu gom số 01 và 02 
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· Điểm xả nước thải sau xử lý
- Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B, Kq=0,9, Kf=1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản được xả vào cống thoát nước mưa chung của khu Cảng cá bằng ống PVC D168mm sau đó thoát ra rạch Cà Lang. Công ty cam kết ngay vị trí cửa xả của hệ thống XLNT được bố trí với đầy đủ thông tin, vị trí xả thải và thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.
- Tọa độ vị trí xả thải như sau (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30): X: 1092472; Y: 568411.
[bookmark: _Toc193445767]Bảng 3.3: Công trình thu gom, thoát nước thải
	STT
	Thông số
	Khối lượng
	Vật liệu/kích thước

	1
	Ống thu nước thải hố xí về bể tự hoại
	49,4m
	PVC D114mm, i=0,03%

	2
	
	13,7m
	PVC D140mm, i=0,03%

	3
	Ống thu nước thải rửa tay, tắm giặt
	33,8m
	PVC D90mm, i=0,03%

	4
	Ống thoát nước thải sau bể tự hoại
	25,1m
	PVC D114mm, i=0,03%

	5
	
	7,7m
	PVC D90mm, i=0,03%

	6
	Ống thoát khí HTXLNT
	10m
	PVC D200mm

	7
	Ống thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung
	81,3m
	PVC D60mm, i=0,03%

	8
	
	472,3m
	PVC D114mm, i=0,03%

	9
	
	57,8m
	PVC D168mm, i=0,03%

	10
	
	14,2m
	PVC D200mm, i=0,03%

	11
	
	48,3m
	PVC D250mm, i=0,03%

	12
	
	50,3m
	PVC D400mm, i=0,03%

	13
	
	135,6m
	Mương hở BTXM D200mm, i=0,003%

	14
	
	57,5m
	Mương hở inox D400mm, i=0,003%

	15
	
	69,2m
	Mương hở inox D500mm, i=0,003%

	16
	Ống thoát nước thải sau xử lý
	100,5m
	PVC D168mm, i=0,005%

	17
	Hố ga thu gom nước thải 
	20 cái
	Kích thước BxL=800x800mm 

	18
	
	03 cái
	Kích thước BxL=1.200x1.200mm 

	19
	
	02 cái
	Kích thước BxL=2.000x1.000mm


[bookmark: _Toc193445723]3.1.3. Xử lý nước thải
[bookmark: _Toc4486367]a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 
Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý tại chỗ bằng bể tự hoại; số lượng bể tự hoại 03 bể, dung tích 50m3/bể, bố trí 01 bể tại khu nhà văn phòng và 02 bể ở khu vực sản xuất. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 - 6 tháng dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật với thời gian lưu nước từ 3 - 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn, sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 1x2, than. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt.
Chất cặn lắng trong hầm tự hoại sẽ được hút định kỳ (cơ sở thuê đơn vị chức năng hút và xử lý chất thải sau khi hút).
[image: ]
[bookmark: _Toc165553701][bookmark: _Toc187491904][bookmark: _Toc193353549]Hình 3.3: Mô hình xử lý của bể tự hoại
Nước thải sau bể tự hoại tuy nồng độ các chất ô nhiễm đã giảm đi nhiều lần nhưng vẫn còn cao so với quy chuẩn cho phép nên cần có biện pháp xử lý hiệu quả. Biện pháp hiện tại được cơ sở áp dụng là đưa tất cả lượng nước thải sau bể tự hoại về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC D200mm, độ dốc i=0,02% để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra cống thoát nước chung của khu vực.
[bookmark: _Toc84945616][bookmark: _Toc124772205][bookmark: _Toc187491967][bookmark: _Toc193445768]Bảng 3.4: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại
	Hệ thống bể tự hoại cải tiến
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)
	Nồng độ chất ô nhiễm sau xử lý bể tự hoại
	QCVN 14:2008/BTNMT
(cột B)

	Sau bể tự hoại 3 ngăn
	BOD5
	450
	102,9
	50

	
	SS
	1.208
	47,85
	100


(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết - Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2013).
Từ những thông số nước thải đặc trưng qua xử lý ở bể tự hoại đều chưa đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, môi trường nước có nguy cơ phú dưỡng cao. Vì vậy, nước thải sau khi qua hầm tự hoại sẽ được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý chung với nước thải sản xuất.
b. Quy trình xử lý nước xả cặn lọc từ hệ thống xử lý nước dưới đất
[bookmark: _Hlk171518719]Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu đã lắp đặt hệ thống xử lý nước dưới đất để xử lý trước khi đưa vào sử dụng phục vụ chế biến thủy sản và sinh hoạt của nhân viên. Phần nước xả cặn lọc khoảng 5,92m3/lần sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải để tiếp tục xử lý định kỳ 02 ngày/lần.
Các hạng mục công trình trong hệ thống xử lý được làm bằng các vật liệu chắc chắn (cột lọc inox, đường ống công nghệ PVC,...). Hệ thống xử lý được bố trí trên nền chắc chắn, khu vực được tráng xi măng.
c. Hệ thống xử lý nước thải tập trung:
- Số lượng: 01 trạm (Công suất 300 m3/ngày.đêm), theo dạng nửa chìm nửa nổi.
- Diện tích, vị trí xây dựng: Hệ thống xử lý nước thải đặt tại khu đất thửa 599/TĐĐC do Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường quản lý với diện tích thửa là 891,2m2 với diện tích hệ thống là 400m2.
- Nước thải sau hệ thống xử lý phải đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT, Cột B, Cmax trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu Cảng cá Tắc Cậu chảy ra rạch Cà Lang.
Nước thải của nhà máy chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy với nồng độ cao nên công ty sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp sinh học để xử lý. Quy trình xử lý nước thải của hệ thống XLNT tập trung như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc79357004][bookmark: _Toc187491906][bookmark: _Toc193353550][bookmark: _Toc508118571][bookmark: _Toc124776248]Hình 3.4: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 
* Thuyết minh quy trình:
1). Hố thu gom (có sẵn bên khu vực xưởng sản xuất của dự án): 
Nước thải phát sinh từ sinh hoạt, hoạt động sản xuất của nhà máy theo tuyến thu gom nội bộ dẫn tập trung về hố thu gom (có sẵn). Hố thu gom có nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển nước thải đến các công đoạn xử lý tiếp theo.
Tại hố thu gom lắp 02 bơm sWP- 01/02 hoạt động luân phiên bơm cấp nước thải về bể điều hòa (được bố trí bên khu đất xây dựng hệ thống XLNT do Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường quản lý). Tại đây có bố trí thiết bị tách rác tĩnh với kích thước khe lọc 0,3mm - 1,5mm có công dụng giữ lại rác, đầu, xương, vẩy cá, tôm, mực,… có kích thước lớn lẫn trong dòng nước thải, vừa đảm bảo tuổi thọ cho các bơm nước thải phía sau cũng như vừa giảm một phần tải lượng ô nhiễm nước đầu vào. 
Rác được thu hồi trở về khu vực chứa rác sản xuất của nhà máy.
2). Bể điều hòa (TK01):
Nhiệm vụ bể điều hòa:
+ Ổn định lưu lượng, dòng chảy, nồng độ chất bẩn, pH  tránh quá tải lưu lượng và ổn định nồng độ ô nhiễm các công đoạn xử lý “sinh học”.
+ Làm thoáng sơ bộ nước thải  giảm mùi và nồng độ ô nhiễm. Không khí được đưa vào tăng cường bằng máy thổi khí (AB-01) qua các hệ thống đĩa khuếch tán khí ở đáy bể điều hòa.
Cuối bể điều hòa được lắp 02 bơm sWP- 03/04 hoạt động luân phiên bơm phân phối đều đặn 20-24h nước thải lên Cụm tuyển nổi siêu nông phục vụ công đoạn tách cặn, mỡ cá, huyền phù còn lẫn trong dòng thải. 
Tại bể điều hòa bố trí đồng thời bố trí 01 bơm chìm 10Hp (sWP- 04’) dự phòng phục vụ công tác luân chuyển nước thải đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục trong các trường hợp dưới tải, vượt tải ở một thời điểm nhất định trong ngày.
3). Cụm thiết bị tuyển nổi (TK02):
Cụm thiết bị tuyển nổi bao gồm: 1 bể phản ứng, 1 bể DAF, 1 bồn tích áp. Nước thải từ điều hòa sẽ bơm vào bể phản ứng, tại đây hóa chất NaOH, PAC, Polyme được châm định lượng vào nhằm keo tụ tạo bông nước thải. Nước thải sau bể phản ứng sẽ chảy qua bể DAF, tại đây ta dùng áp lực của khí nén để lôi kéo các phân tử dầu mỡ và vi bọt có trong nước, các vi bọt này sẽ bám dính với các bông cặn đã hình thành trước đó làm giảm khối lượng riêng của chúng và kéo chúng lên trên bề mặt của bể tuyển nổi, chúng sẽ được một thiết bị gạt liên tục bã mỡ và bọt khí về một phía và thu riêng bằng máng thu dẫn về bể chứa bùn hóa lý. Một số cặn có tỉ trọng lớn, không nổi lên mặt nước mà lắng xuống đáy bể DAF sẽ định kỳ xả đáy cũng đồng thời dẫn về bể chứa bùn hóa lý.
Công dụng chính của Cụm thiết bị tuyển nổi là:
+ Tách mỡ hòa tan lẫn trong nước thải ở 2 dạng “huyền phù và cặn lơ lửng” bằng phương pháp khí nén DAF kết hợp định lượng hóa chất keo tụ, tạo bông  90% làm nổi các hạt lơ lửng tạo ván bã mỡ bề mặt.
+ Thu hồi bã mỡ bề mặt bằng máy gạt mỡ tự động  giảm nồng độ ô nhiễm đủ điều kiện cho giai đoạn xử lý sinh học phía sau.
Nước sau cụm thiết bị tuyển nổi chảy tràn xuống Bể nâng pH chuẩn bị đến công đoạn xử lý Amoni cao tải phía sau.
4). Bể nâng pH (TK03):
Bể nâng pH có chức năng nâng pH nước thải lên từ 9 ~ 10,5 bằng cách định lượng châm NaOH kết hợp khuấy trộn dòng thải vào bể. Nước sau khi nâng pH sẽ được 2 bơm cWP- 03/04 luân phiên bơm lên tháp Tripping.
5). Tháp Tripping (TK04):
Tại tháp Tripping, nước thải đang có pH cao sẽ được phân phối từ trên xuống và bố trí quạt gió thổi ngược từ dưới lên. Mặc khác tháp được chia làm nhiều tầng, trong mỗi tầng có lắp đặt nhiều vật liệu đệm nhằm gia tăng diện tích tiếp xúc giữa nước thải và không khí, mục đích là loại bỏ khí NH3. Nước sau khi ra khỏi tháp Tripping sẽ được dẫn sang bể hạ pH.
6). Bể hạ pH (TK05):
Bể hạ pH có nhiệm vụ hạ pH của nước thải từ 9 ~10,5 xuống gần bằng 8 bằng cách định lượng châm H2SO4 kết hợp khuấy trộn dòng thải vào bể. Nước sau khi hạ pH về dãy pH trung tín sẽ chảy sang bể lắng sơ bộ.
7). Bể lắng sơ bộ (TK06): 
Nước thải sau khi ra khỏi bể hạ pH sẽ chảy tràn qua Bể lắng sơ bộ. Tại đây, xảy ra quá trình lắng các bông cặn lơ lững trong nước sinh ra từ việc hạ pH từ 9~10,5 xuống còn 8. Nước trong từ máng thu bể lắng sơ bộ tiếp tục tự chảy sang bể tiền UASB (tiền kỵ khí).
Phần cặn lắng này định kỳ được bơm bùn sSP-01 bơm về Bể chứa bùn sinh học. 
8). Bể tiền UASB (TK07): 
Công dụng của bể tiền UASB như là một ngăn chứa trung gian chuẩn bị cấp phân phối nước thải cho bể UASB (bể kỵ khí).
9). Bể UASB (TK08): 
UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket Process – Quy trình kỵ khí có tầng bùn dòng chảy ngược. Là bể xử lý sinh học bằng vi sinh yếm khí, là quá trình phân huỷ các chất hữu cơ, vô cơ trong nước thải ở điều kiện không có oxi. Bể này có tác dụng ổn định cặn và xử lý nước thải có nồng độ COD, BOD, Photpho cao.
Nước thải từ bể tiền UASB được bơm cấp vào bể UASB thông qua ống phân phối nước đáy bể kỵ khí. 
Tại bể UASB nước thải theo cơ cấu phân phối nước, phân phối đều dưới đáy bể đi qua lớp đệm vi sinh với các giá thể dạng cầu được kết nối thành tấm với kích thước 1,2m x 0,8m để vi sinh dính bám trên giá thể có chức năng xử lý hoàn thiện các hợp chất hữu cơ trong nước thải và thu nước trên bề mặt. 
· Vùng chứa bùn phân hủy kỵ khí: (không chiếm quá 60% thể tích bể): Là lớp bùn hoạt tính chứa các VSV kỵ khí có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ, nước thải vào được chảy qua lớp bùn này để xử lý.
· Vùng lắng: nằm phía trên lớp bùn kỵ khí. Nước thải sau khi phân hủy sẽ di chuyển lên vùng này để thực hiện quá trình lắng cặn.
Trong suốt quá trình này thì sinh khối với đặc tính lắng cao sẽ được duy trì trong bể. Một trong những bộ phận quan trọng của bể UASB đó là bộ phận tách khí – lỏng – rắn ở phía trên bề mặt bể. Trong quá trình phân hủy lượng khí tạo ra chủ yếu là CH4 và CO2 tạo nên sự lưu thông bên trong giúp cho việc duy trì và tạo ra hạt sinh học. Các bọt khí tự do và các hạt khí thoát lên tới đỉnh của bể tách khỏi các hạt rắn và đi vào ống thu khí. Nước thải sau khi qua bể UASB được thu trên bề mặt chảy tràn sang bể Anoxic.
Trong quá trình xử lý sinh học kỵ khí này sau một thời gian hoạt động nhất định sẽ phát sinh một lượng bùn kỵ khí dư ở tầng đáy bể, một phần bơm hoàn lưu về đầu bể UASB, lượng bùn dư được bơm cWP-09 bơm xả bỏ về bể chứa bùn sinh học.
Vận tốc nước thải đưa vào bể UASB được duy trì trong khoảng 0,6 – 0,9m/h (nước bùn ở dạng bùn hạt). pH thích hợp cho quá trình phân hủy kỵ khí dao động trong khoảng 6,6 – 7,6 do đó cần cung cấp đủ độ kiềm (1.000 – 5.000 mg/L) nhằm bảo đảm pH của nước thải luôn luôn >6,2 vì ở pH <6,2 – vi sinh vật chuyển hóa methane không hoạt động được. Cần lưu ý rằng chu trình sinh trưởng của vi sinh vật acid hóa ngắn hơn rất nhiều so với vi sinh vật acetate hóa (2 – 3 giờ ở 35oC so với 2 – 3 ngày, ở điều kiện tối ưu), do đó trong quá trình vận hành ban đầu, tải trọng chất hữu cơ không được quá cao vì vi sinh vật acid hóa sẽ tạo ra acid béo dễ bay hơi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với tốc độ chuyển hóa các acid này thành acetate dưới tác dụng của vi sinh vật acetate hóa.
Nước trong dâng lên máng thu và chảy tràn sang bể Anoxic.
10). Bể Anoxic (TK09): 
Bể Anoxic được lựa chọn để xử lý tổng hợp: khử BOD, nitrat hóa, khử NH4+ và khử NO3- thành N2. Tại bể Anoxic được lắp 02 khuấy chìm Mx- 01/02 hoạt động xáo trộn bùn – nước.
Tại đây diễn ra quá trình phân hủy của các vi sinh vật trong môi trường thiếu khí. Chủ yếu là phân hủy Nitơ và giảm một phần hàm lượng của BOD, COD có trong nước thải, hạn chế quá trình sốc tải trong bể xử lý hiếu khí phía sau. Nước thải sau bể Anoxic sẽ tự chảy sang cụm bể Anaes 1,2,3 để xử lý tiếp theo.
11). Cụm Bể Anaes (TK10a,b,c): 
Cụm bể sinh học Anaes gồm 3 bể Anaes 1,2,3 hoạt động luân phiên theo 4 giai đoạn (2 giai đoạn chính và 2 giai đoạn trung gian).
Giai đoạn chính thứ nhất: 
Nước từ bể Anoxic chảy vào bể Anaes 1 rồi chảy sang bể Anaes 2, 02 bể này được sục khí và hoạt động như một bể sinh học hiếu khí bình thường, bể Anaes 3 đóng vai trò như một bể lắng. Hỗn hợp bùn – nước từ bể Anaes 1 sẽ được bơm sSP-02/03 tuần hoàn một phần về bể Anoxic để thực hiện quá trình Nitrat hóa, bùn lắng đáy ở bể Anaes 3 sẽ bơm tuần hoàn về bể Anaes 1. Nước trong bề mặt bể Anaes 3 theo máng thu chảy sang bể lắng thứ cấp. Chu kỳ giai đoạn chính thứ nhất là 11h30 phút.
Giai đoạn trung gian thứ nhất:
Sau 11 giờ 30 phút, nước từ bể Anoxic chảy vào bể Anaes 2 (đổi sang giai đoạn trung gian thứ nhất, thời gian chuyển qua là 30 phút). Lúc này bể Anaes 2 được sục khí và hoạt động như một bể sinh học hiếu khí bình thường, bể Anaes 3 cũng đóng vai trò như một bể lắng, bể Anaes 1 ngừng thổi khí chuẩn bị cho giai đoạn chuyển sang lắng. Nước trong bề mặt bể Anaes 3 cũng theo máng thu chảy sang bể lắng thứ cấp. Chu kỳ giai đoạn trung gian thứ nhất là 30 phút.
Giai đoạn chính thứ hai: 
Các quá trình xử lý hiếu khí vẫn diễn ra tương tự giai đoạn chính thứ nhất nhưng vai trò của các bể thay đổi.
Nước từ bể Anoxic chảy vào bể Anaes 3 rồi chảy ngược lại bể Anaes 2, 2 bể này được sục khí và hoạt động như một bể sinh học hiếu khí bình thường, bể Anaes 1 đóng vai trò như một bể lắng. Hỗn hợp bùn – nước từ bể Anaes 3 sẽ được bơm sSP-04/05 tuần hoàn một phần về bể Anoxic để thực hiện quá trình Nitrat hóa, bùn lắng đáy ở bể Anaes 1 sẽ bơm tuần hoàn về bể Anaes 3. Nước trong bề mặt bể Anaes 1 theo máng thu chảy sang bể lắng thứ cấp. Chu kỳ giai đoạn chính thứ nhất là 11h30 phút.
Giai đoạn trung gian thứ hai:
Sau 11 giờ 30 phút, nước từ bể Anoxic lại chảy vào bể Anaes 2 (đổi sang giai đoạn trung gian thứ hai, thời gian chuyển qua là 30 phút). Lúc này bể Anaes 2 được sục khí và hoạt động như một bể sinh học hiếu khí bình thường, bể Anaes 1 cũng đóng vai trò như một bể lắng, bể Anaes 3 ngừng thổi khí chuẩn bị cho giai đoạn chuyển sang lắng. Nước trong bề mặt bể Anaes 1 cũng theo máng thu chảy sang bể lắng thứ cấp. Chu kỳ giai đoạn trung gian thứ hai là 30 phút.
Sau giai đoạn trung gian thứ hai, chu kỳ cấp nước lại chuyển sang giai đoạn chính thứ nhất, cứ thế nước thải liên lục 24h/24h được cấp vào cụm bể sinh học Anaes 1,2,3. Tổng thời gian cả 4 giai đoạn là: 11h30 phút + 30 phút + 11h30 phút + 30 phút = 24h00. Chu kỳ vận hành có thể điều chỉnh cho phù hợp ở điều kiện vận hành thực tế.
Các bể đóng vai trò là bể hiếu khí thì sẽ được sục khí vào bể bằng các máy thổi khí (airblower) AB-02/03 và hệ thống phân phối khí. Quá trình xử lý hiếu khí sẽ hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm, lượng oxy hòa tan trong nước thải tại bể Anaes luôn được duy trì trong khoảng 2 – 3 mg/l nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho sinh vật và tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải để phát triển sinh khối, từ đó làm giảm lượng BOD, COD có trong nước thải. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và amonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong giai đoạn xử lý hiếu khí dao động từ 0,32-0,64kgBOD/m3.ngày đêm.
12). Bể lắng thứ cấp (TK11): 
Nước sau cụm bể Anaes 1,2,3 sẽ tự chảy vào bể lắng thứ cấp. Bể này có chức năng lắng lượng bùn sinh học còn tồn tại một ít trong nước thải và dự phòng trong trường hợp bể Anaes gặp sự cố. Phần cặn lắng thứ cấp định kỳ được bơm bùn sSP-06 bơm về Bể chứa bùn sinh học. 
Tại máng thu nước trong sau lắng thứ cấp tràn sang bể khử trùng.
13). Bể khử trùng (TK14 – có sẵn): 
Cuối cùng là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với clorine. Chlorine được bơm định lượng vào dòng thải đầu bể khử trùng. Bể tiếp xúc tạo đường đi dài và thời gian tiếp xúc chlorine với nước thải khoảng 0,5-1 giờ. 
Bản chất tác dụng khử trùng của Chlorine là sự oxi hóa, phá huỷ màng tế bào của vi sinh vật do đó chúng bị tiêu diệt.
 Sau khi đã tiệt trùng, nước sau xử lý đạt theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B thoát ra nguồn tiếp nhận. 
14). Bể chứa bùn sinh học (TK15a - có sẵn): 
Lượng bùn sinh ra ở bể lắng sơ bộ, lắng thứ cấp, bùn dư bể kỵ khí, cụm bể anaes được đưa về bể chứa bùn sinh học, ở bể chứa bùn sinh học các chất hữu cơ bị phân hủy theo 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1:  Quá trình lên men acid, theo đó các hydratcacbon, mỡ, protein,… bị phân hủy tạo thành các acid béo, cồn, hydro, acid amin, H2S…
+ Giai đoạn 2:  Quá trình lên men kiềm, các sản phẩm của giai đoạn 1 tiếp tục bị phân hủy tạo thành metan, khí cacbonic,…
Sau thời gian hoạt động, lượng bùn trong bể chứa bùn sinh học sẽ đầy và được hút xử lý phù hợp theo điều kiện của nhà máy. Phần nước tách ra từ bùn được hoàn lưu về bể điều hoà để xử lý tiếp tục.
15). Bể chứa bùn hóa lý (TK15b): 
Lượng bã, cặn sinh ra ở cụm thiết bị tuyển nổi được đưa về bể chứa bùn hóa lý, ở bể chứa bùn hóa lý các chất hữu cơ cũng bị phân hủy theo 2 giai đoạn như ở bể chứa bùn sinh học. 
Sau thời gian hoạt động, lượng bùn trong bể chứa bùn hóa lý sẽ đầy và được hút xử lý phù hợp theo điều kiện của nhà máy. Phần nước tách ra từ bùn được hoàn lưu về bể điều hoà để xử lý tiếp tục.
Tổng hợp bùn bã phát sinh phải được xử lý và thanh thải định kỳ, tránh việc tồn đọng bùn bã làm giảm hiệu quả tuyển nổi, hiệu quả xử lý sinh học góp phần ảnh hưởng lên quá trình xử lý của từng công đoạn và chất lượng nước sau xử lý.
Biện pháp xử lý lượng bùn thải phát sinh: Đối với bùn thải từ hệ thống XLNT bùn dư từ bể lắng định kỳ sẽ thuê đơn vị thu gom đến thu gom xử lý.
· Thông số kỹ thuật các khối bể của hệ thống xử lý nước thải tập trung 300m³/ngày.đêm 
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	TT
	Công trình
	Kích thước hữu dụng
	Số lượng
	Thể tích hữu dụng
(m³)
	Thời gian lưu nước
	Vật liệu

	1
	Hố thu gom
	3,6 m x 1,2 m x 2,9 m
	01
	10,4
	0,4 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ:Tập trung nước thải phát sinh từ nhà máy để cấp lên các bể xử lý.

	2
	Bể điều hòa
	8,5 m x 5,7 m x 6,5 m
	01
	290,7
	11,6 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Ổn định lưu lượng, dòng chảy, nồng độ chất bẩn, pH. Làm thoáng sơ bộ nước thải  giảm mùi và nồng độ ô nhiễm.

	3
	Bể nâng pH
	1,25 m x 1 m x 6,5 m
	01
	7,8
	0,3 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Nâng pH lên 9 ~ 10,5 phục vụ xử lý Amoni cao tải.

	4
	Bể hạ pH
	1,25 m x 1 m x 6,5 m
	01
	7,8
	0,3 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Hạ pH < 8 phục vụ công đoạn xử lý phía sau

	5
	Bể lắng sơ bộ
	3,4 m x 2,7 m x 6,5 m
	01
	45,9
	1,9 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Tách pha nước thải và bùn.

	6
	Bể tiền UASB
	1,25 m x 1 m x 6,5 m
	01
	7,8
	0,3 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: ngăn chứa trung gian chuẩn bị cho xử lý sinh học kỵ khí phía sau

	7
	Bể UASB (kỵ khí)
	11,05 m x 8,5 m x 6,5 m
	01
	563,6
	22,6 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Xử lý kỵ khí phân hủy các chất hữu cơ khiến cấu tạo của chúng đơn giản hóa đi.

	8
	Bể Anoxic
	4,15 m x 3,4 m x 6,5 m
	01
	84,7
	3,4 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: xử lý khử BOD, nitrat hóa, khử NH4+ và khử NO3- thành N2

	9
	Cụm Bể Anaes
	11,65m x 8,5m x 5,5m
	03 ngăn nối tiếp nhau
	515
	30,8
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Xử lý hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ đã bị đơn giản hóa từ các quá trình trước

	10
	Bể lắng thứ cấp
	8,5 m x 2,85 m x 5,5 m
	01
	96,9
	5,8 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Tách pha nước thải và bùn.

	11
	Bể khử trùng
	4,2m x 1,0m x 4,2m
	01
	15,6
	0,6 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Xử lý triệt để các vi trùng gây bệnh như E.Coli, Coliform,… Nước thải sau khi qua bể khử trùng đạt quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT, Cột B và được xả ra môi trường tiếp nhận.

	12
	Bể chứa bùn sinh học
	4,2m x 2,6m x 4,2m
	01
	42,6
	1,7 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Chứa lại lượng bùn sinh ra ở bể lắng sơ bộ, kỵ khí UASB, hiếu khí Anaes, bể lắng thứ cấp. Sau thời gian nhất định, bùn sẽ được được hút xử lý phù hợp theo điều kiện của nhà máy.

	13
	Bể chứa bùn hóa lý
	5,5m x 3,05m x 6,5m
	01
	100,7
	6,0 giờ
	BTCT

	
	Nhiệm vụ: Chứa lại lượng bã, cặn sinh ra ở cụm thiết bị tuyển nổi. Sau thời gian nhất định, bã, cặn sẽ được được hút xử lý phù hợp theo điều kiện của nhà máy.


· Thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải tập trung
[bookmark: _Toc165553650][bookmark: _Toc187491969][bookmark: _Toc193445770]Bảng 3.6: Bảng tổng hợp thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Xuất xứ
	ĐVT
	 SL 

	I
	Hố thu gom
	 
	 
	 
	 

	1
	Bơm hố thu
	- Hãng sx: HCP/ Evergush/ Evak
- Công suất: 7,5 HP
- Cột áp: 10 m
- Lưu lượng: 66 m3/h
- Họng xả: 3"
- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz
	Taiwan/ tương đương
	Bộ
	2

	2
	Phao báo mức nước 
	- Nhãn hiệu: MAC 3
- Xuất xứ: Italia
- Vật liệu: Polypropylene
	Italia/ tương đương
	Bộ
	1

	3
	Máy tách rác tĩnh
	- Kích thước: L x W x H 
  = 1.600 x 1.140 x 1.830 mm
- Vật liệu: SUS304 dày 2mm
- Khe lưới: 0,3mm – 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	II
	Bể điều hòa
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy thổi khí điều hòa
	Nhãn hiệu: LongTech

Thông số kỹ thuật:

- Q = 3,36 m³/ph, H = 6 m

- Công suất :5,5kW/400V/50Hz

- Đường kính ống ra: DN65

Phụ kiện đi kèm:

Ống giảm thanh đầu hút, giảm thanh đầu đẩy,khớp nối mêm, đồng hồ đo áp lực, van 1 chiều, van an toàn, khớp nối chữ T, dây Curoa, Khung bảo vệ dây Curoa, Buly.
	Taiwan/ tương đương
	Bộ
	1

	2
	Bơm điều hòa
	- Hãng sx: HCP/ Evergush/ Evak
- Công suất: 5 HP
- Cột áp: 14 m
- Lưu lượng: 30 m3/h
- Họng xả: 3"
- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz
- Công suất: 10 HP
- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz
(bơm dự phòng)
	Taiwan/ tương đương



Có sẵn
	
Bộ




Bộ
	
2




1

	3
	Phao báo mức nước 
	- Nhãn hiệu: MAC 3
- Xuất xứ: Italia
- Vật liệu: Polypropylene
	Italia/
tương đương
	Bộ
	1

	4
	Đĩa Phân phối khí bọt thô
	- Hãng sản xuất: JAEGER
- Lưu lượng: 2 - 25 m3/h
- Đường kính tổng: 105 mm
- Vật liệu:
- Màng EPDM F053
- Khung nhựa PP GF 30
- Đầu nối ren: PP GF20
- Màu sắc: Màu xanh lá
	Germany/tương đương
	Bộ
	24

	III
	Thiết bị Phản ứng 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị Phản ứng 
	- Vật liệu: SUS304, dày 3mm
- Kích thước: Dx H = 1,9 x 3m
- Gia công cơ khí
	Việt Nam
	Bộ
	1

	2
	Morto khuấy TB phản ứng
	- Hãng sx: Tunglee/tương đương

- Công suất: 0,75Kw

- Tốc độ: 69 vòng/ phút

- Khung đỡ Motor: SUS 304

- Cánh khuấy: SUS304
	Taiwan/ tương đương
	Cái
	1

	3
	Bơm định lượng hóa chất PAC, Polyme, NaOH
	- Hãng sx: OBL/ tương đương
- Lưu lượng max (lít/h): 155
- Cột áp: 10 Bar
- Điện năng tiêu thụ (W): 200W
- Điện áp: 3P/ 380V/ 50 Hz
- Vật liệu đầu bơm PVDF, màng ngăn trong PTFE,
	Italia/ tương đương
	Cái
	3

	4
	Bồn hóa chất PAC, Polyme
	-Kiểu: Bồn đứng
-Thể tích: V=1000l
-Vật liệu: nhựa
	Việt Nam
	Cái
	3

	5
	Morto khuấy hóa chất
	- Hãng sx: Tunglee/ tương đương
- Công suất: 0,37Kw
- Tốc độ: 69 vòng/ phút
- Khung đỡ Motor: SUS 304
- Cánh khuấy: SUS304
	Taiwan/ tương đương
	Cái
	3

	6
	Thiết bị điều chỉnh pH tự động
	Nhãn hiệu: HANA
Dãy đo: 0-14
Tín hiệu xuất: 0-20mA , 4-20mA
	Rumani/
tương đương
	Bộ
	1

	IV
	Thiết bị tuyển nổi 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị tuyển nổi siêu nông
	- Kích thước: 
  D= 3200, H= 3000mm luôn chân
- Motor máng thu bọt : Công suất 1/2HP, 380V
- Motor dầm chính: Công suất 1HP, 380V
- Tiếp xúc với nước: SUS304 
- Tủ điện điều khiển các thiết bị
	Việt Nam
	Bộ
	1

	2
	Bơm áp lực
	- Công suất: 4kw/380V
- H= 35m, Q= 20m³/giờ
- Hãng sx: Ebara/ tương đương
	Italia/ tương đương
	Cái
	2

	3
	Bồn tạo vi bọt
	- KT: DxH =630 x 2000mm

- Vật liệu: SUS304, dày 3mm

- Gia công cơ khí
	Việt Nam
	Bộ
	1

	4
	Máy nén khí
	- Xuất sứ: Việt Nam
- Công suất: 7,5 HP
	Việt Nam
	Cái
	1

	V
	Bể nâng pH
	 
	 
	 
	 

	1
	Morto khuấy bể nâng pH
	- Hãng sx: Tunglee/tương đương
- Công suất: 0,75Kw
- Tốc độ: 69 vòng/ phút
- Khung đỡ Motor: SUS 304
- Cánh khuấy: SUS304
	Taiwan/ tương đương
	Cái
	1

	2
	Bơm nước tự bể nâng pH lên tháp Tripping
	- Công suất: 2,2 kw/380V
- H= 20m, Q= 28m³/giờ
- Hãng sx: Ebara/ tương đương
	Italia/ tương đương
	Cái
	2

	3
	Bơm định lượng hóa chất NaOH 2 (dùng chung bồn NaOH)
	- Hãng sx: OBL/ tương đương
- Lưu lượng max (lít/h): 155
- Cột áp: 10 Bar
- Điện năng tiêu thụ (W): 200W
- Điện áp: 3P/ 380V/ 50 Hz
- Vật liệu đầu bơm PVDF, màng ngăn trong PTFE,
	Italia/ tương đương
	Cái
	1

	VI
	Tháp Tripping
	 
	 
	 
	 

	1
	Tháp tripping
	- Vật liệu: SUS304
- Độ dày 1,5mm
- Kích thước: DxH = 2,2 x 6 m 
- Vật liệu đệm
- Ống phân phối nước
- Quạt hút khí 7,5 kw
- Gia công cơ khí
	Việt Nam
	Bộ
	1

	2
	Bơm trung gian
	- Công suất: 2,2 kw/380V
- H= 20m, Q= 28m³/giờ
- Hãng sx: Ebara/ tương đương
	Italia/ tương đương
	Cái
	2

	VII
	Bể hạ pH
	 
	 
	 
	 

	1
	Morto khuấy bể hạ pH
	- Hãng sx: Tunglee/tương đương
- Công suất: 0,75Kw
- Tốc độ: 69 vòng/ phút
- Khung đỡ Motor: SUS 304
- Cánh khuấy: SUS304
	Taiwan/ tương đương
	Cái
	1

	2
	Bơm định lượng hóa chất H2SO4
	- Hãng sx: OBL/ tương đương
- Lưu lượng max (lít/h): 155
- Cột áp: 10 Bar
- Điện năng tiêu thụ (W): 200W
- Điện áp: 3P/ 380V/ 50 Hz
- Vật liệu đầu bơm PVDF, màng ngăn trong PTFE,
	Italia/
tương đương
	Cái
	1

	3
	Bồn hóa chất H2SO4
	-Kiểu: Bồn đứng
-Thể tích: V=1000l
-Vật liệu: nhựa
	Việt Nam
	Cái
	1

	4
	Morto khuấy hóa chất
	- Hãng sx: Tunglee/ tương đương
- Công suất: 0,37Kw
- Tốc độ: 69 vòng/ phút
- Khung đỡ Motor: SUS 304
- Cánh khuấy: SUS304
	Taiwan/ tương đương
	Cái
	1

	VIII
	Bể lắng sơ bộ
	 
	 
	 
	 

	1
	Bơm bùn bể lắng sơ bộ
	- Hãng sx: HCP/ Evergush/ Evak
- Công suất: 3 HP
- Cột áp: 10 m
- Lưu lượng: 28,8 m3/h
- Họng xả: 3"
- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz
	Taiwan/ tương đương
	Bộ
	1

	2
	Ống trung tâm
	- Kích thước: D x H = 0,8 x 2m
- Vật liệu: SUS304 dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Máng răng cưa, tấm chắn bọt
	- Kích thước: rộng 0,2m , dài bao quanh bể

- Vật liệu: SUS304 dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	IX
	Bể tiền UASB và bể UASB 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bơm tiền UASB
	- Công suất: 2,2 kw/380V
- H= 20m, Q= 28m³/giờ
- Hãng sx: Ebara/ tương đương
	Italia/ tương đương
	Cái
	2

	2
	Bơm bùn UASB
	- Công suất: 2,2 kw/380V
- H= 20m, Q= 28m³/giờ
- Hãng sx: Ebara/ tương đương
	Italia/ tương đương
	Cái
	1

	3
	Giá thể tổ ong
	- Vật liêu: PVC
- Xuất sứ: Việt Nam
	Việt Nam
	Hệ
	1

	4
	Khung đỡ giá thể 
	- Vật liệu: SUS304, dày 1,5ly
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5
	Cơ cấu tách pha, cơ cấu máng thu nước bề mặt
	- Vật liệu: SUS304, dày 1,5ly
	Việt Nam
	Bộ
	1

	6
	Cơ cấu phân nước ngược dòng
	- Vật liêu: uPVC
	Việt Nam
	Bộ
	1

	7
	Cơ cấu thu bùn
	- Vật liêu: uPVC
	Việt Nam
	Bộ
	1

	X
	Bể Anoxic
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy khuấy chìm
	- Công suất: 2,2 kw/380V
- Điện áp: 3P/ 380V/ 50Hz
- Hãng sx: Evak/ tương đương
	Taiwan/ tương đương
	Bộ
	2

	2
	Thanh trượt, xích kéo
	- Vật liệu: SUS304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	XI
	Cụm Bể sinh học Anaes
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy thổi khí cụm bể Anaes
	Nhãn hiệu: LongTech

Thông số kỹ thuật:

- Q = 11,30 m³/ph, H = 5 m

- Công suất : 15 kW/400V/50Hz

- Đường kính ống ra: DN100

Phụ kiện đi kèm:

Ống giảm thanh đầu hút, giảm thanh đầu đẩy,khớp nối mêm, đồng hồ đo áp lực, van 1 chiều, van an toàn, khớp nối chữ T, dây Curoa, Khung bảo vệ dây Curoa, Buly.
	Taiwan/ tương đương
	Bộ
	2

	2
	Đĩa Phân phối khí bọt tinh
	- Hãng sản xuất: JAEGER

- Lưu lượng TK: 1,5 – 8 m3/h

- Diện tích bề mặt: 0.037 m2

- Đ.kính hoạt động: 218 mm

- Đ.kính tổng: 268 mm

- Chiều cao đĩa: 60 mm

- Đầu nối: ren 27 mm

- Vật liệu:
 Màng EPDM F053
   Khung nhựa PP GF 30

- Đầu nối ren: PP GF20

- Màu sắc: Màu đen
	Germany/
tương đương
	Bộ
	126

	3
	Vi sinh vật
	Chất dinh dưỡng vận hành khởi động
-Số lượng vi khuẩn: Bacteria 5x108 tỉ cfu/gram
-Ổn định 1 năm ở nhiệt độ 20-350C 
(350F - 950)
	USA/ tương đương
	Hệ
	1

	4
	Bùn cơ chất
	Cơ chất môi trường đệm cho vi sinh phát triển
	Việt Nam
	Hệ
	1

	5
	Bơm bùn
	- Hãng sx: HCP/ Evergush/ Evak
- Công suất: 3 HP
- Cột áp: 10 m
- Lưu lượng: 28,8 m3/h
- Họng xả: 3"
- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz
	Taiwan/ tương đương
	Bộ
	4

	6
	Hệ thống van khí nén điều chỉnh đường ống khí và ống nước bể Anaes
	- Xuất sứ: Taiwan
- Loại: Van điều khiển bằng khí nén
	Taiwan/ tương đương
	Hệ
	1

	XII
	Bể lắng thứ cấp
	 
	 
	 
	 

	1
	Bơm bùn bể lắng thứ cấp
	- Hãng sx: HCP/ Evergush/ Evak

- Công suất: 3 HP

- Cột áp: 10 m

- Lưu lượng: 28,8 m3/h

- Họng xả: 3"

- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz
	Taiwan/ tương đương
	Bộ
	1

	2
	Ống trung tâm
	- Kích thước: D x H = 0,8 x 2m
- Vật liệu: SUS304 dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Máng răng cưa, tấm chắn bọt
	- Kích thước: rộng 0,2m , dài bao quanh bể
- Vật liệu: SUS304 dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	XIII
	Bể khử trùng
	 
	 
	 

	1
	Bơm định lượng hóa chất Clorin
	- Hãng sx: Bluwwhite/tương đương
- Lưu lượng max (lít/h): 15
- Cột áp: 3 Bar
- Điện năng tiêu thụ (W): 40W
- Điện áp: 3P/ 380V/ 50 Hz
- Vật liệu đầu bơm PVDF, màng ngăn PTFE
	USA/ tương đương
	Cái
	1

	2
	Bồn hóa chất Chlorine
	-Kiểu: Bồn đứng
-Thể tích: V=1000l
-Vật liệu: nhựa
	Việt Nam
	Cái
	1

	3
	Morto khuấy
	- Hãng sx: Tunglee/ tương đương
- Công suất: 0,37Kw
- Tốc độ: 69 vòng/ phút
- Khung đỡ Motor: SUS 304
- Cánh khuấy: SUS304
	Taiwan/ tương đương
	Cái
	1

	XIV
	Hệ thống tủ điện điều khiển 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống Tủ điện điều khiển
	Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện: Việt Nam

Linh kiện thiết bị: LS - Hàn Quốc, phụ kiện khác Việt Nam

- Ampe kế; Domino

- CB nguồn; CB khiển

- Timer; Rơ-le trung gian

- Khởi động từ; Rơ-le nhiệt

- Công tắc điều khiển; Đèn báo

- Công tắc khẩn; Đèn + đế

- Dây điện động lực cadivi; dây điện điều khiển lion
	Hàn Quốc -Việt Nam
	Tủ
	1

	2
	Hệ thống dây cáp điện toàn hệ thống
	Hãng sx: Cadivi
	Việt Nam
	Hệ
	1

	XV
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống đường ống dẫn nước, bùn, hóa chất toàn hệ thống
- Ống và phụ kiện uPVC Bình Minh
	Việt Nam
	Hệ
	1

	2
	Hệ thống đường ống dẫn khí toàn hệ thống
- Trên cạn: Ống và phụ kiện STK.
- Dưới nước: Ống và phụ kiện uPVC Bình Minh.
	Việt Nam
	Hệ
	1

	3
	Hệ thống máng cáp điện trong nhà điều hành, ống uPVC luồn dây điện các bể
	Việt Nam
	Hệ
	1

	4
	Vật tư phụ lắp đặt thiết bị, đường ống 
- Cùm Inox các loại
- Ty treo, V Inox các loại
- Tắc kê Inox các loại
	Việt Nam
	Hệ
	1


Kết luận: Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 2023, hiện trạng máy móc thiết bị của dự án còn khá tốt nên vẫn đảm bảo khả năng thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy.
- Các hóa chất, điện sử dụng chủ yếu trong xử lý nước thải tại Nhà máy là:
+ Lượng chlorine sử dụng cho 300m³ nước thải, nồng độ khử trùng đảm bảo đạt 8mg/lít nước thải tương đương 2,4kg/ngày, pha cho 360 lít nước, bơm định lượng chuyển nước với tốc độ 5lít/10 phút. Để đảm bảo an toàn, chlorine được pha định kỳ 2lần/ngày.
+ Lượng điện tiêu thụ trong ngày 25kw/giờ*24giờ/ngày= 600kw/ngày.
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]


[bookmark: _Toc165553704][bookmark: _Toc187491907][bookmark: _Toc193353551]Hình 3.5: Khu vực trạm xử lý nước thải
[bookmark: _Toc193445724]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc171525657][bookmark: _Toc178162774][bookmark: _Toc179733841][bookmark: _Toc187491845][bookmark: _Toc193352831][bookmark: _Toc193445725]3.2.1. Biện pháp kiểm soát do mùi hôi, tanh, nhiệt độ
Để khống chế mùi hôi tanh phát sinh từ các công đoạn sơ chế và chế biến nguyên liệu, nhà máy đã sử dụng các biện pháp sau:
- Giảm ô nhiễm không khí bằng cách tạo thêm các lỗ thông gió, máy lạnh và trang bị thêm quạt làm tươi không khí. Tuy nhiên do Công ty áp dụng hệ thống HACCP và tính đặt thù chế biến thủy sản nên không thể làm thoáng hơn được.
- Kiểm soát mùi hôi tại nơi tập kết phế phẩm bằng cách trang bị các dụng cụ đựng bằng phuy nhựa có nắp đậy kín chống rò rỉ nước, hợp đồng với đơn vị thu mua đến lấy 2 lần trong ngày không để ứ đọng qua đêm. Kho chứa được xây dựng tường gạch, có cửa khép kín để không phát sinh mùi hôi ra xung quanh trong khu vực nhà xưởng, có diện tích 38 m2. Tại khu vực nhập nguyên liệu được vệ sinh thường xuyên bằng nước, nền tại khu này có dốc thoải dẫn về hệ thống thu nước thải của nhà máy.
- Sau mỗi giờ làm việc của một ca sản xuất nhân viên thường xuyên vệ sinh sàn nhà, bàn sơ chế, dụng cụ, hệ thống mương thoát nước thải trong nhà xưởng sạch sẽ,... Tại các hố thu gom nước thải, kho lưu chứa phế phẩm, các thùng chứa rác thải sinh hoạt thường xuyên được phun chế phẩm vi sinh khử mùi hạn chế tối đa mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ của công nhân và người dân xung quanh khu vực dự án.
- Đối với hệ thống XLNT, Công ty sẽ thường xuyên kiểm tra việc vận hành hệ thống XLNT để tránh tình trạng vi phạm quy tắc quản lý; định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, thường xuyên kiểm tra các máy móc, thiết bị đang hoạt động; thay thế sửa kịp thời máy móc hư hỏng; đảm bảo hệ thống hoạt động thường xuyên, kịp thời xử lý sự cố phát sinh, không tồn đọng nước thải, hạn chế tối đa mùi hôi phát sinh từ hệ thống.
- Các chất thải rắn được thu gom triệt để nhằm tránh sự rơi vãi thực phẩm xuống cống rãnh gây hôi thối.
- Các nhân viên làm việc đều được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân: găng tay, áo, mũ, khẩu trang,... và tiệt trùng kỹ lưỡng trước khi vào xưởng sản xuất.
Ngoài ra nhà máy còn bố trí trồng cây xanh, ngoài việc tạo cảnh quan cây xanh trong khuôn viên nhà máy còn có tác dụng tạo bóng mát, giảm ồn và hạn chế bụi từ bên ngoài khuếch tán vào nhà máy, góp phần bảo đảm vệ sinh thực phẩm.
	[image: ]
	[image: ]


[bookmark: _Toc165553705][bookmark: _Toc187491909][bookmark: _Toc193353552]Hình 3.6: Khu vực trồng cây xanh tại nhà máy
[bookmark: _Toc165540066][bookmark: _Toc171525658][bookmark: _Toc178162775][bookmark: _Toc179733842][bookmark: _Toc187491846][bookmark: _Toc193352832][bookmark: _Toc193445726]3.2.2. Khống chế ô nhiễm do máy phát điện dự phòng
Máy phát điện chỉ sử dụng dự phòng khi mất điện nên khí thải từ nguồn này không liên lục. Do đó, tác động đến môi trường là không đáng kể. Do tính chất gián đoạn của nguồn thải nên giải pháp xử lý khí thải cho máy phát điện không khả thi về kinh tế và vận hành. Nhà máy sẽ chọn giải pháp pha loãng ra môi trường đối với khí thải máy phát điện và đảm bảo về nồng độ so với quy chuẩn môi trường không khí xung quanh và khí thải (QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT). 
Đồng thời, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:
- Máy phát điện được đặt ở khu vực riêng biệt.
- Có đệm chống rung, chống ồn cho toàn bộ kết cấu máy phát điện.
- Ống khói máy phát điện cao 12m.
- Công ty đã trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, nón, ủng cho công nhân làm việc tại nhà máy.
- Công ty đã hoàn thiện hệ thống cây xanh nhằm tạo bóng mát và ổn định vi khí hậu cho khu vực.  
Như vậy với chiều cao ống khói là 12m thì khí thải máy phát điện sau khi phát tán qua ống khói, tại lớp khí quyển gần mặt đất đạt các quy chuẩn hiện hành.
	[image: ]
	[image: ]


[bookmark: _Toc165553706][bookmark: _Toc187491910][bookmark: _Toc193353553]Hình 3.7: Máy phát điện của nhà máy được đặt trong phòng kín, riêng biệt
[bookmark: _Toc193445727]3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc193445728]3.3.1. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động trong nhà máy, rác văn phòng của cán bộ công nhân viên có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học và các loại bao bì (giấy, chất dẻo, thủy tinh). Lượng chất thải rắn sinh hoạt khi nhà máy hoạt động tối đa công suất với 300 công nhân phát sinh khoảng 240kg/ngày (Theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD - Định mức phát sinh rác thải sinh hoạt khoảng 0,8kg/người.ngày). Công ty cam kết chủ động tổ chức, hướng dẫn công nhân phân loại rác thải trong suốt quá trình hoạt động tại dự án theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang về quy định việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trước khi mang rác ra các thùng rác đã được bố trí để đơn vị có chức năng thu gom, xử lý với phương án như sau:
- Phương pháp thu gom: CTR sẽ được phân loại tại nguồn theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang về quy định việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chất thải rắn sinh hoạt có 03 loại: CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm và CTR sinh hoạt khác. Trong đó: CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế như: vỏ chai nhựa, kim loại, giấy,... Chất thải thực phẩm như: rau, vỏ hoa quả và các thức ăn thừa thải ra từ hoạt động của dự án và các loại CTR sinh hoạt khác bao gồm: chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn cồng kềnh: cành cây, tủ bàn, vật dụng thải bỏ từ nhà máy,... và chất thải rắn sinh hoạt còn lại.
- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và chứa trong các thùng chứa có nắp đậy kín và dán nhãn đối với từng loại chất thải. Cuối mỗi ngày, chất thải từ các phân xưởng, khu vực, văn phòng, nhà vệ sinh,... tập trung về một nơi quy định. 
- Phương pháp xử lý:
+ Đối với chất thải hữu cơ, chủ dự án sẽ thu gom và bố trí thùng chứa với khối lượng và vị trí như sau:
++ 18 thùng 20L đặt tại 06 phòng ban công ty;
++ 66 thùng 20L đặt tại 03 nhà vệ sinh tại nhà xưởng và văn phòng;
++ 02 thùng 200L ngoài cổng sau công ty để tập hợp rác lại cuối ngày thu gom.
++ Hằng ngày, lượng rác thải sinh hoạt được nhân viên vệ sinh thu gom ra điểm tập kết ngoài cổng dự án trên đường chính Khu Cảng cá và được giao cho Đội Kiểm tra trật tự đô thị huyện Châu Thành thu gom, xử lý rác thải, tần suất 01 lần mỗi ngày từ 18 – 21h bằng xe chuyên dụng.
+ Đối với chất thải rắn cồng kềnh chủ yếu là cành cây, bàn gỗ, tủ,… sẽ được chủ dự án phân loại: đối với chất liệu bằng gỗ sẽ được chủ dự án tập kết tại kho phế liệu và được giao cho Đội Kiểm tra trật tự đô thị huyện Châu Thành thu gom, xử lý; phần còn lại có thể tái chế, tái sử dụng sẽ được thu gom và bán phế liệu.
+ Các thành phần chất thải có thể tái sinh, tái sử dụng như lon kim loại, chai nhựa,... sẽ được thu gom vào kho chứa với diện tích 29 m2 và định kỳ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.
+ Đối với chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom và lưu chứa trong kho chứa được xây dựng với diện tích 4m² (DxRxH = 2,0m x 2,0m x 2,5m) gần khu vực phòng máy của dự án và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.
[bookmark: _Toc193445729]3.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sản xuất
a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý các loại phế phẩm trong quá trình chế biến thủy sản
Các phế phẩm trong quá trình chế biến như: Đầu, xương cá, da, mai mực, đầu, vỏ tôm và các phần nội tạng, vảy, vây, mỡ,... phát sinh là 10,92 tấn/ngày tương đương 283,92tấn/tháng (khoảng 26 ngày làm việc/tháng) được thu gom bằng các dụng cụ chuyên dùng cho vào bao nylon tại nơi phát sinh đặt trong các thùng chứa có nắp đậy tại các phòng sơ chế, chế biến. Các loại chất thải này được công nhân đưa tập trung về kho chứa phế phẩm để lưu chứa tạm thời. 
Công ty bố trí 01 kho chứa phế phẩm ở phân xưởng. Kho chứa được xây dựng tường gạch, có cửa khép kín để không phát sinh mùi hôi ra xung quanh, có diện tích 38 m2. Phần rác thải này được công ty bán cho các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi và được thu gom hàng ngày. Các xe vận chuyển loại phế phẩm này là các xe chuyên dụng, không làm phát tán mùi hôi và rơi vãi nước trên đường vận chuyển. 
b. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý các loại rác có thể tái chế
Các loại rác có thể tái chế như: Thùng carton, bao bì hư, giày ủng, đồ nhựa bể, thiết bị cơ khí,... phát sinh khoảng 500 kg/tháng được thu gom và lưu trữ trong kho chứa với diện tích 29 m2 và định kỳ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 
c. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bùn thải từ quá trình nạo vét
[bookmark: _Hlk193125665]- Bùn hầm cầu: Ước tính bùn cặn hầm tự hoại phát sinh khoảng: 0,05kg/người/ngày – TCVN 7957:2023 – Tiêu chuẩn quốc gia Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – yêu cầu thiết kế. Lượng bùn cặn cần nạo hút bằng 80% lượng bùn cặn phát sinh; vì vậy lượng bùn hầm cầu tại khu vực nhà máy phát sinh khoảng 12kg/ngày ≈ 312 kg/tháng chủ yếu là cặn lơ lửng và các thành phần hữu cơ; định kỳ 05 năm/lần hoặc khi hầm tự hoại đầy, Công ty cam kết thuê đơn vị có chức năng hút hầm cầu đến hút đi xử lý theo đúng quy định.
- Bùn cặn tích tụ lại trong mạng lưới thoát nước mưa và các hố ga ước tính phát sinh khoảng 36,87kg/ngày ≈ 73,74 tấn/tháng (theo TCVN 13958:2024 – Tiêu chuẩn quốc gia Bùn thải thoát nước – các yêu cầu quản lý kỹ thuật M = Mmax × (1 - e-Kz x T)*F (kg), trong đó: Mmax = 10-20kg/ha - Đối với vùng có mật độ giao thông thấp; kz : Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực đô thị loại 5, kz = 0,2 ng-1; T : Thời gian tích luỹ chất bẩn, T = 15 ngày, ước tính 2 lần tích luỹ theo tháng; F : Diện tích dự án gần 1,94ha). Chủ yếu là cặn lơ lửng và các thành phần hữu cơ. Đối với lượng bùn này, Chủ dự án cam kết thuê đơn vị có chức năng tiến hành nạo vét các cống thoát nước, hố ga đưa đi xử lý, định kỳ 06tháng/lần.
- Bùn bùn cặn từ hệ thống thoát nước thải và bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 114,33 kgVSS/ngày ≈ 2,97 tấn/tháng: Lượng bùn phát sinh từ hệ thống thoát nước thải và HTXLNT được thu gom và lưu chứa ở bể chứa bùn tại hệ thống. Khi bể chứa bùn đầy thì chủ dự án cam kết thuê đơn vị có chức năng hút thu gom đưa đi xử lý theo đúng quy định.
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[bookmark: _Toc165553707][bookmark: _Toc187491911][bookmark: _Toc193353554]Hình 3.8: Kho phế liệu của nhà máy
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[bookmark: _Toc165553708][bookmark: _Toc187491912][bookmark: _Toc193353555]Hình 3.9: Kho chứa phế phẩm
[bookmark: _Toc193445730] 3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm bóng đèn huỳnh quang hư hỏng, dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, pin thải, xốp cách nhiệt, rôn aminhăng,… phát sinh khoảng 65,5 kg/tháng được thu gom, lưu trữ trong kho chứa chất thải nguy hại. Kho chứa được xây dựng với diện tích 4m² (DxRxH = 2,0m x 2,0m x 2,5m) gần khu vực phòng máy của dự án. 
[bookmark: _Toc124772203][bookmark: _Toc187491965][bookmark: _Toc193445771]Bảng 3.7: Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy 
	STT
	Tên CTNH
	Mã CTNH
	Khối lượng (kg/tháng)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải và các chất thải khác có chứa thủy ngân
	160106
	1,0

	2
	Ống mực in thải
	080204
	0,5

	3
	Pin, ắc quy chì thải
	190601
	2,0

	4
	Giẻ lau dính dầu
	180201
	1,0

	5
	Gon amiăng
	150210
	0,5

	6
	Mỡ bò, hộp số, nhớt bôi trơn, dầu diezel
	170204
	50

	7
	Chất tẩy rửa có chứa thành phần nguy hại: Chlorine, xà phòng
	160110
	10

	8
	Các linh kiện thiết bị, điện tử (có chứa tụ điện, công tắc thủy ngân, thủy tinh từ ống phóng catot)
	160113
	0,5

	Tổng cộng
	65,5


- Diện tích và quy cách xây dựng của kho phải tuân thủ các quy định về kho chứa chất thải nguy hại được quy định tại Điều 35, Mục 4 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022, cụ thể như sau:
+ Diện tích kho chứa CTNH xây dựng diện tích 4m2, chiều cao 2,5m, chiều cao lưu chứa là 1m.
+ Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.
+ Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hóa học với CTNH; sàn có đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng CTNH cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy.
+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH bằng vật liệu không cháy.
- Chất thải nguy hại tại dự án cam kết hợp đồng với đơn vị chuyên trách đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. Trong trường hợp lượng CTNH phát sinh ít hoặc điều kiện thu gom khó khăn do đơn vị thu gom ở xa, tốn kém thì việc lưu chứa CTNH tại dự án cũng không được vượt quá 6 tháng.
- Chủ dự án đã bố trí đầy đủ các thùng chứa CTNH (06 thùng 50L) để thực hiện thu gom và lưu chứa CTNH theo quy định. 
- Thùng đựng chất thải phải tuân theo hệ thống màu quy định và sử dụng đúng mục đích: Thùng chứa CTR nguy hại phải có màu đen, được làm bằng nhựa có tỷ trọng cao làm bằng nhựa PE hoặc PP, không dùng nhựa PVC; thành dày và cứng hoặc làm bằng kim loại có nắp đậy mở bằng đạp chân; bên ngoài thùng phải có vạch báo hiệu ở mức 3/4 thùng. Thùng thu gom tập kết rác có dung tích từ trên 50 lít trở lên cần có bánh xe đẩy.
- Không để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng), sử dụng thiết bị thấm hút chất thải nguy hại dạng lỏng và cách ly với các chất thải khác.
- Đồng thời, Công ty đã bố trí các thiết bị PCCC như 01 xẻng, 01 phuy cát, 02 bình chữa cháy dạng bột ABC đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực kho CTNH.
[bookmark: _Hlk175561165]- Công ty cam kết hợp đồng với đơn vị môi trường có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại địa phương hoặc khu vực lân cận để thực hiện xử lý chất thải và thực hiện khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022.
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[bookmark: _Toc165553709][bookmark: _Toc187491913][bookmark: _Toc193353556]Hình 3.10: Kho chứa CTNH và các thiết bị trong kho
[bookmark: _Toc193445731]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính của Nhà máy, phát sinh chủ yếu do hoạt động của các loại máy móc thiết bị, động cơ như máy nén khí, quạt gió, máy xay đá, máy phát điện,... Ngoài ra tiếng ồn còn do hoạt động của phương tiện vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu cũng như hoạt động của con người. 
[bookmark: _Toc117087913][bookmark: _Toc157961481][bookmark: _Toc165540070][bookmark: _Toc178162777][bookmark: _Toc179733845][bookmark: _Toc187491849][bookmark: _Toc193352836][bookmark: _Toc193445732]Biện pháp quản lý và xử lý
Chống ồn bằng các phương pháp sau đây:
 + Cách ly các nguồn phát sinh tiếng ồn: khu vực máy khí nén, máy phát điện,...
 + Lắp đệm chống ồn, rung cho các động cơ công suất lớn.
 + Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các máy móc thiết bị.
 + Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc trong khu vực có mức ồn cao.
 + Lắp đệm cao su và lò so chống rung cho thiết bị công suất lớn.
 + Đối với máy phát điện, công ty sẽ xây dựng tường bao quanh để cách âm và đặt ở cuối hướng gió.
[image: ]
[bookmark: _Toc165553710][bookmark: _Toc187491914][bookmark: _Toc193353557]Hình 3.11: Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn
[bookmark: _Toc193445733]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành
[bookmark: _Toc179733847][bookmark: _Toc187491851][bookmark: _Toc193352838][bookmark: _Toc10367203][bookmark: _Toc37168945][bookmark: _Toc37232028][bookmark: _Toc79356036][bookmark: _Toc116551599][bookmark: _Toc171525661][bookmark: _Toc178162779][bookmark: _Toc193445734]a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của việc khai thác, sử dụng nước tại công trình đến khả năng sụt lún đất, gia tăng ô nhiễm, xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước và ảnh hưởng đến các dòng mặt
- Trường hợp có sự cố về bơm, thiết bị theo dõi lưu lượng, thiết bị điện, đường ống công nghệ thì phải tắt bơm ngừng khai thác, nhân viên kỹ thuật của Công ty sẽ khắc phục sự cố và ghi chú vào nhật ký vận hành. Đối với trường hợp thay thế thiết bị như bơm, thiết bị đo lưu lượng phải lập biên bản thay thế.
- Trường hợp phát hiện diễn biến bất thường về hạ thấp mực nước, suy giảm lưu lượng công trình, gia tăng hàm lượng các thành phần hóa học, vi trùng trong nước hoặc các biểu hiện sụt lún đất, thì chủ công trình khai thác nước có trách nhiệm ngưng việc khai thác và báo cáo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý tài nguyên nước địa phương và cơ quan cấp phép kịp thời xử lý.
- Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu cũng đưa ra những biện pháp bảo vệ nguồn nước khai thác bằng việc khai thác đủ cho nhu cầu sử dụng tránh lãng phí, thường xuyên kiểm tra bảo trì và thực hiện các công tác giám sát để đảm bảo giếng không bị nhiễm bẩn.
- Phương án quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất tại công trình trong thời gian tới:
Hình thức giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước thực hiện theo Điều 92 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2024 quy định về việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Các hoạt động này được Công ty thực hiện như sau:
Về thông số giám sát:
+ Lưu lượng khai thác của từng giếng khoan;
+ Mực nước trong giếng khai thác đối với giếng khoan;
+ Chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có).
Về hình thức giám sát:
Đối với công trình có quy mô từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm theo quy định của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP như sau: Thực hiện quan trắc để giám sát định kỳ đối với các thông số: Lưu lượng khai thác, mực nước trong giếng và chất lượng nước trong quá trình khai thác.
Về chế độ giám sát:
+ Đối với các thông số giám sát định kỳ, không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau đối với thông số lưu lượng, mực nước; 
+ Đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác: tần suất 02 lần/năm và thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích;
+ Vị trí, thông số, tần suất quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực hiện theo quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (nếu có).
b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ
[bookmark: _Hlk190344960]- Xây dựng phương án PCCC theo đúng quy định của pháp luật;
[bookmark: _Hlk190344935]- Lắp đặt hệ thống chống sét đảm bảo an toàn cho nhà máy;
- Lắp đặt hệ thống báo cháy (Tủ trung tâm báo cháy, đầu báo khói, nút nhấn khẩn, đèn chiếu sáng sự cố, đèn Exit,...) và hệ thống chữa cháy (Máy bơm, đường ống, lăng, cuộn, vòi,...);
- Trang bị đầy đủ bảng nội quy an toàn PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động. Các phương tiện chữa cháy phải luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và được đặt ở những nơi dễ thấy;
- Bố trí máy bơm, ống dẫn nước, vòi phun để sử dụng cho công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ;
- Hệ thống điện sử dụng cho nhà máy được tính toán đường dẫn và phụ tải để chọn loại dây dẫn điện phù hợp, hạn chế quá tải gây cháy nổ;
[bookmark: _Hlk190345027]- 100% công nhân viên phải học tập nội quy an toàn PCCC và các thao tác căn bản về chữa cháy, an toàn về độc hại và vệ sinh môi trường;
- Hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn PCCC cho công nhân tại hiện trường;
- Lập nội quy ra vào nhà máy, quy tắc an toàn lao động khu vực sản xuất;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập định kỳ công tác PCCC cho công nhân;
- Xây dựng quy trình vận hành và đánh giá rủi ro cho công tác vận hành;
- Các loại nguyên nhiên liệu dễ cháy, nổ được lưu trữ trong các kho riêng, cách biệt, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện;
-  Bố trí mặt bằng nhà máy phù hợp với yêu cầu PCCC. Giữa các nhà xưởng, kho chứa có đường lưu thông và khoảng trống đủ rộng để thực hiện các thao tác PCCC dễ dàng. Phòng thiết bị được bố trí 2 lối ra, trong đó có 1 lối thông thẳng ra ngoài sân. Cửa phòng máy nén và thiết bị phải được mở về phía thoát.
[bookmark: _Toc504980087]c. Phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, tai nạn giao thông
- Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu trong khu vực kho chứa, đối tượng là công nhân bốc xếp, vận chuyển. Các nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể nêu ra như sau:
- Do tính bất cẩn và không tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động như không đeo găng tay, không mặc trang phục bảo hộ lao động,...
- Công nhân không tuân thủ đúng quy trình vận hành dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị và thiết bị dùng điện.
- Như vậy, tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính mạng cũng như tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra nếu công nhân lao động tự giác tuân thủ trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ mà chủ cở cở đã cung cấp. Các trang thiết bị bảo hộ lao động chủ cơ sở trang bị mỗi năm như sau: 
[bookmark: _Toc165553655][bookmark: _Toc187491970][bookmark: _Toc193445772]Bảng 3.8: Bảng thống kê thiết bị bảo hộ lao động
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	1
	Đồng phục bảo hộ lao động
	Bộ/năm
	2.000

	2
	Găng, yếm
	Bộ/năm
	10.000

	3
	Giày ống
	Bộ/năm
	2.000


Ngoài ra, để trang bị kiến thức an toàn lao động cho tất cả công nhân, chủ cơ sở quy định nội quy an toàn lao động, các biển cảnh báo cạnh thiết bị điện và các phương án sơ cứu tai nạn lao động tại cửa ra vào nhà kho, khu vực sản xuất. Các quy định quan trọng như sau:
- Yêu cầu công nhân vận hành, trực máy cách bộ phận điều khiển tối thiểu là 0,5m;
- Công nhân phải tự giác mặc bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết chế tài việc công nhân không mặc bảo hộ lao động; bảo hộ lao động phải được sử dụng đúng mục đích tránh hư hỏng.
Về bộ phận cơ khí:
- Khi sửa chữa máy phải ngắt công tắc điện và có đặt biển báo mới được sửa chữa.
- Khi chuẩn bị vận hành máy hoặc sau khi sửa chữa xong phải kiểm tra lại dụng cụ, chi tiết có nằm trên máy tính không và không có người đứng trong vòng nguy hiểm mới cho máy vận hành.
- Không được để dầu, mỡ, nhớt máy rơi vãi trên sàn nhà xưởng, nơi làm việc.
Về sử dụng điện
- Không được cắt điện ở cầu dao tổng, bố trí điện nếu chưa được sự cho phép.
- Không được dùng các vật liệu có tham số kỹ thuật khác thiết kế để thay thế khi sửa chữa.
Về vệ sinh lao động
- Công nhân viên phải giữ gìn sạch sẽ và nhắc mọi người phải giữ sạch sẽ nơi làm việc, ăn uống và nơi vệ sinh công cộng.
- Công nhân viên phải tham gia chương trình chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Công ty tổ chức.
- Công ty chỉ cho phép công nhân viên vào Công ty làm việc với trạng thái cơ thể tâm lý bình thường. Tổ trưởng có thể buộc công nhân viên ngừng việc khi phát hiện công nhân viên có sử dụng chất kích thích như ma túy, rượu...
· Đối với sự cố tai nạn giao thông
Hoạt động của Nhà máy sẽ làm gia tăng mật độ giao thông do các phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất, phương tiện đi lại của công nhân. Việc tập trung các phương tiện giao thông tại khu vực bến bãi cơ sở cũng làm tăng tần suất tai nạn giao thông, làm tăng nguy cơ gây mất trật tự và dễ làm phát sinh mâu thuẫn với các Nhà máy tại khu Cảng cá. Ngoài ra, công ty cũng quy định tốc độ di chuyển của xe gắn máy và xe tải trong khuôn viên <10 km/h. Song song đó, thường xuyên vệ sinh các cống rãnh vào mùa mưa để tránh trơn trượt gây ra các sự cố đáng tiếc.
[bookmark: _Toc504980088]d. Sự cố hệ thống xử lý nước thải
[bookmark: _Toc504980089][bookmark: _Toc79356037][bookmark: _Toc116551600][bookmark: _Toc171525662]* Biện pháp phòng ngừa
- Có tài liệu hướng dẫn về quy trình vận hành của toàn bộ hệ thống XLNT và từng công trình đơn vị. Trong đó ngoài các số liệu về mặt kỹ thuật, còn chỉ rõ lưu lượng thực tế và lưu lượng thiết kế của các công trình.
- Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống XLNT để tránh tình trạng vi phạm quy tắc quản lý.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn nước.
- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, thường xuyên kiểm tra các máy móc, thiết bị đang hoạt động; thay thế sửa kịp thời máy móc hư hỏng; có thiết bị, máy móc dự phòng; công nhân vận hành có trình độ chuyên môn theo yêu cầu và được huấn luyện kỹ thuật đầy đủ.
- Khi có sự cố xảy ra thì nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, tránh tình trạng để nước thải chảy tràn trên mặt đất.
- Nếu sự cố hư hỏng cần thời gian dài để khắc phục, nhà máy sẽ tiến hành giảm công suất hoạt động hoặc tạm thời ngưng hoạt động chế biến trong thời gian khắc phục. Nguyên liệu nhập về sẽ được lưu trữ, bảo quản đến khi khắc phục xong sự cố sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
- Công ty đã xây dựng hệ thống cống tròn PVC D400mm và hố ga thu gom nước thải phát sinh khi có sự cố về hệ thống xử lý nước thải. Lượng nước thải tại hố ga được bơm về công trình dự phòng ứng phó sự cố của dự án bằng 01 bơm công suất 2hp và ống dẫn PVC D250mm.
- Nhà máy sẽ tận dụng hệ thống xử lý nước thải cũ tại khu vực nhà máy có tổng dung tích 866m3 để lưu chứa nước thải phát sinh trong thời gian hệ thống xử lý gặp sự cố để tiến hành khắc phục, sửa chữa. Công ty sẽ bố trí nắp đậy kín bề mặt các bể trong hệ thống xử lý nước thải cũ này để tránh phát tán mùi hôi. Khi có sự cố, nước thải được dẫn về các bể này, khi đó Công ty sẽ phun chế phẩm vi sinh khử mùi toàn khu vực bể để hạn chế mùi hôi và nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống XLNT tránh để tồn đọng nước thải lâu dài trong khuôn viên nhà máy.
- Sau khi hệ thống xử lý nước thải được khắc phục, sửa chữa nước thải tại công trình dự phòng ứng phó sự cố được bơm về hố thu gom số 01 bằng bơm công suất 2hp và ống dẫn PVC D60mm để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
* Biện pháp khắc phục, xử lý
- Phát hiện sự cố:
Khi thấy hệ thống có dấu hiệu bất thường thông qua các thiết bị đèn báo, hoặc thông qua trực giác, thính giác và cảm nhận của người vận hành,… Người vận hành phải thường xuyên kiểm tra hệ thống để phát hiện kịp thời để xử lý nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng nước sau xử lý và ảnh hưởng đến các thiết bị khác.
- Giải quyết sự cố:
+ Quan trọng nhất đối với người vận hành là khi xảy ra sự cố và phải nhận diện được nguyên nhân xảy ra sự cố rồi từ đó mới có biện pháp khắc phục tốt nhất.
+ Các sự cố xảy ra có thể là những sự cố về cơ, điện, lý, hóa, sinh. Các sự cố về máy móc thiết bị thường là các sự cố về cơ điện, còn các sự cố về công nghệ xử lý thường là các sự cố về các quá trình lý, hóa, sinh.
[bookmark: _2bn6wsx]- Sau đây là các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục chúng:
[bookmark: _Toc165553653][bookmark: _Toc187491971][bookmark: _Toc193445773][bookmark: _Toc140586805]Bảng 3.9: Các sự cố thường gặp và cách khắc phục
	[bookmark: _Toc84945621][bookmark: _Toc505699082]Hạng mục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Khắc phục

	Máy bơm, máy khuấy trộn, máy thổi khí
	Phát ra tiếng ồn và độ rung bất thường
	Bạc đạn của các chi tiết chuyển động bị vỡ
Khô dầu các bạc đạn của các chi tiết chuyển động
Tắc bơm, đường ống…
Chi tiết chuyển động chạm vỏ
Lỏng bulông neo
Vật lạ lọt vào
	Thay bạc đạn mới

Châm thêm dầu mỡ bôi trơn
Vệ sinh
Cân chỉnh lại
Siết chặt bulông
Kiểm tra và loại bỏ

	
	Nóng quá mức



	Bạc đạn của các thiết bị chuyển động bị vỡ
Khô dầu các bạc đạn của các chi tiết chuyển động
Chi tiết chuyển động chạm vỏ
Lỏng các đầu cáp nối dây điện
Quá tải động cơ
Thông gió, giải nhiệt động cơ không tốt
Do chuyển động của khí, chất lỏng hoặc nhiệt phản ứng, va đập thủy lực
	Thay bạc đạn mới

Châm thêm dầu mỡ bôi trơn
Cân chỉnh lại

Kiểm tra nối lại dây

Giảm tải cho động cơ
Kiểm tra, vệ sinh thiết bị


	
	Rò rỉ
	Hỏng gioăng (gon) làm kính
Các mối hàn không kín
Các mối nối bulong không chặt
Ăn mòn/mài mòn
	Thay gioăng mới

Kiểm tra và sửa chữa
Siết chặt

Thay bằng vật liệu khác

	
	Bơm chạy nhưng không lên nước
	Bơm bị hụt nước 

Bơm nghẹt rác
	Châm nước vào cho chạy lại
Mở bơm kiểm tra vệ sinh

	
	Bơm không chạy
	Bơm bị cháy
Nguồn điện không có
	Kiểm tra sửa chữa
Kiểm tra lại nguồn điện

	
	Motor quay nhưng không chạy
	Motor bị kẹt/hỏng
Do phần điện hư hỏng hoặc không CB, hỏng khởi động từ, rơle nhiệt, cháy cầu chì
Rơle nhiệt nhảy
Tín hiệu đầu vào như phao, công tắc áp lực, đầu dò hoặc bộ PLC,…
	Kiểm tra và sửa chữa
Kiểm tra và sửa chữa



Reset lại
Kiểm tra và sửa chữa

	
	Lưu lượng quá thấp hoặc quá cao
	Áp lực thấp hoặc cao
Do tắc hoặc đóng mở val không hợp lý
	Hạ hoặc tăng áp lực
Kiểm tra và khắc phục

	Bơm định lượng
	Bơm định lượng không lên nước
	Hết hoá chất
Bơm bị hụt nước hoặc chỉnh mức quá thấp hoặc áp quá cao
	Pha thêm hoá chất
Chỉnh bơm ở mức thường chạy, mở đầu đẩy của bơm cho chạy không tải cho đến lúc bơm lên nước.

	Bể thu gom
	Có nồng độ và thành phần thay đổi quá lớn
Nước tràn ra ngoài 
	Các quá trình sản xuất khác nhau
Bơm thu gom không chạy hoặc chạy yếu
	Tăng thể tích bể thu gom, pha thêm nước sạch vào.
Kiểm tra bơm có bị nghẹt rác, có bị cháy hay không, phao không hoạt động

	Bể điều hòa
	Nước tràn ra ngoài
	Bơm điều hòa không chạy hoặc chạy yếu
	Kiểm tra lại bơm, phao mực nước

	Bể hiếu khí
	Bùn màu đen
	Vi sinh yếu
	
Vi sinh chết (do cúp điện không cung cấp oxi cho bể)
Thiếu khí
	Ngừng hệ thống cho sục khí
Nuôi lại vi sinh

Tăng cường sục khí

	
	Tạo bọt
	Vi sinh bị yếu

Quá tải hệ thống

Do vi khuẩn dạng sợi

Dầu mỡ vào bể nhiều do bể tuyển nổi chưa tốt.
Nồng độ nước thải đầu vào không ổn định
	Ngưng chạy hệ thống nuôi vi sinh
Khống chế lưu lượng đầu vào
Kiểm tra lại đầu vào bể và khắc phục
Tăng hàm lượng hóa chất
Cho chạy hệ thống bình thường và theo dõi

	
	Hàm lượng bùn trong bể ít
	Bùn thải bỏ nhiều và ít hoàn lưu bùn
	Tăng cường hoàn lưu bùn về bể

	
	Bùn nhiều
	Do không thải bỏ bùn
	Cần xả bỏ bùn để bùn trong bể hiếu khí còn khoảng 30-40% (để lắng trong 5 phút)

	
	Vi sinh chết
(bùn màu đen, có mùi hôi)
	Độ pH quá cao hoặc quá thấp
Cúp điện không cung cấp oxy cho hệ thống
Hàm lượng oxy hòa tan thấp
	Kiểm tra lại lượng hóa chất và nuôi lại vi sinh
Nuôi lại vi sinh và cung cấp khí đầy đủ
Cung cấp khí đầy đủ cho hệ thống

	
	Bùn tan thành những bông bùn nhỏ
	Cung cấp oxy quá nhiều
	Giảm lượng khí cấp vào bể

	Bể lắng 
	Bùn trào ra ngoài
	Bể lắng chưa tốt
Quá trình xử lý sinh học chưa tốt
	Giảm lưu lượng đầu vào
Tăng cường hiệu quả xử lý sinh học

	
	Bùn dạng khối nổi trên mặt
	Không hoàn lưu bùn thường xuyên, quá trình kỵ khí xảy ra ở đáy bể
	Hoàn lưu bùn thường xuyên

	
Nước đầu ra
	Hàm lượng TSS cao
Coliform cao
Phú dưỡng hóa
	Bể lắng không hiệu quả

Clo khử trùng thiếu
	Kiểm tra lại bể lắng và rữa thường xuyên
Tăng lượng Clo sử dụng



[bookmark: _Toc165553654][bookmark: _Toc187491972][bookmark: _Toc193445774][bookmark: _Toc140586806]Bảng 3.10: Sự cố thường gặp ở hệ thống xử lý
	STT
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Cách xử lý

	1
	Nước tràn ở bể hiếu khí, bể lắng
	Lưu lượng nước vào quá cao
Lượng khí cấp vào bồn tạo áp nhiều
Bơm tạo áp bị nghẹt rác
	Giảm lượng nước đầu vào

Giảm lượng khí vào bồn tạo áp
Mở bơm vệ sinh

	2
	Van xả đáy không hoạt động
	Không được cấp khí

Tủ điện hư
	Kiểm tra lại hệ thống cấp khí
Kiểm tra lại tủ điện

	3
	Hệ thống phân phối và cấp khí cho bồn tạo áp không hoạt động
	Bộ phân phối hoặc các van hoặc máy nén khí bị hỏng
	Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới


[bookmark: _Toc178162780][bookmark: _Toc179733848][bookmark: _Toc187491852][bookmark: _Toc193352839][bookmark: _Toc193445735]e. Phòng ngừa sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất
Nhà máy sử dụng khí NH3 để làm lạnh và nhiên liệu là dầu DO để chạy máy phát điện dự phòng, khả năng xảy ra rò rỉ các loại nhiên liệu này là rất thấp. Tuy nhiên, nhà máy thực hiện các biện pháp phòng chống rò rỉ để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc như đã thực hiện ở nhà máy, bao gồm:
- Bố trí khu lưu trữ các loại nguyên nhiên liệu này trong phòng khí nén gần khu vực phòng bảo trì thiết bị của Nhà máy.
- Thường xuyên kiểm tra các dụng cụ lưu chứa để phát hiện và khắc phục kịp thời sự cố rò rỉ.
- Đối với hệ thống làm lạnh trong phân xưởng:
+ Tập huấn kỹ thuật vận hành cho các công nhân, kỹ sư làm việc trực tiếp với hệ thống. Cung cấp cho những người làm việc trực tiếp với máy móc kiến thức thực sự vững vàng về an toàn lao động khi tiếp xúc với hệ thống.
+ Thường xuyên kiểm tra, duy tu cũng như bảo trì các bộ phận trong hệ thống.
+ Vận hành máy lạnh phải giữ hệ thống kín, không cho môi chất rò rỉ ra ngoài và không cho không khí lọt vào hệ thống. Hút hết môi chất ở các bộ phận máy nén và thiết bị trước khi tháo hoặc hàn.
+ Bố trí các mặt nạ phòng độc, găng tay cao su đặt tại phòng máy. Nếu sự cố rò rỉ khí NH3 xảy ra thì phải sử dụng mặt nạ phòng độc để xử lý sự cố.
+ Khi xảy ra sự cố ngập lỏng, cán bộ vận hành không tiến hành chạy lại ngay thiết bị. Sử dụng máy phát điện dự phòng thay thế để tiến hành hút sạch môi chất trong máy ngập lỏng sau đó mới cho chạy lại thiết bị. Trường hợp máy phát điện dự phòng bị hư hỏng thì nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động để môi chất tự bốc hơi hết hoặc sử dụng máy nén bên ngoài để rút dịch trong cacte máy ngập lỏng.
[bookmark: _Toc504980091][bookmark: _Toc79356038][bookmark: _Toc116551601][bookmark: _Toc171525663][bookmark: _Toc178162781][bookmark: _Toc179733849][bookmark: _Toc187491853][bookmark: _Toc193352840][bookmark: _Toc193445736]f. Phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động và sức khỏe công nhân
Công ty thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động theo đúng Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đối với phân xưởng chế biến lạnh như sau:
- Phòng cấp đông, kho lạnh cửa ra vào luôn đóng kín do đó cần có cơ cấu báo động có người trong phòng lạnh;
- Bố trí hệ thống van an toàn ở máy nén;
- Vận hành máy lạnh phải giữ hệ thống kín, không cho môi chất rò rỉ ra ngoài và không cho không khí lọt vào hệ thống. Hút hết môi chất ở các bộ phận máy nén và thiết bị trước khi tháo hoặc hàn;
- Tại hệ thống máy lạnh amoniac phải có mặt nạ phòng độc, găng tay cao su đặt tại phòng máy;
- Công nhân trực tiếp điều khiển và làm việc với thiết bị phát lạnh bằng khí hóa lỏng phải được trang bị quần áo ấm, găng tay và kính bảo hiểm;
- Bố trí phòng đệm ở các kho lạnh, vừa hạn chế tổn thất lạnh vừa là biện pháp kỹ thuật bảo hộ lao động cho người ra vào phòng lạnh không bị thay đổi nhiệt độ quá đột ngột (shock nhiệt);
- Là nhà máy chế biến thủy sản nên yêu cầu về vệ sinh hết sức quan trọng. Các phân xưởng trong nhà máy cần thực hiện tốt vệ sinh ở khu vực sản xuất đặc trưng của ngành chế biến như:
+ Có một khu vực riêng dành để tiếp nhận nguyên liệu;
+ Khu vực làm việc của công nhân có rãnh thoát nước. Trước khi đưa nguyên liệu vào, nền và rãnh thoát nước phải được cọ rửa sạch sẽ bằng chlorine 50 ppm. Bàn làm việc và sàn phân xưởng có rãnh thoát nước tự nhiên tránh bị ứ đọng;
+ Dụng cụ chứa và chế biến có lỗ thoát nước để thay nước làm vệ sinh lau chùi và sát trùng trước và sau khi sử dụng;
+ Các khâu xử lý và phân loại nguyên liệu thực hiện ở ngoài môi trường bảo quản cần được cải tiến liên tục và sử dụng chủ yếu là thợ lành nghề để đảm bảo nguyên liệu được tươi. Thường xuyên kiểm tra và tách nguyên liệu ươn ra khỏi dây chuyền, hạn chế tối đa lượng phế phẩm.
- Tất cả các công nhân viên trước khi vào khu chế biến đều phải rửa tay bằng nước sát trùng và đi qua nước sát trùng ở cửa ra vào;
- Quy hoạch các quy trình sản xuất sao cho hợp lý, tránh chồng chéo và thời gian lưu sản phẩm, nguyên liệu tại khu chế biến là thấp nhất;
- Cần thu gom phế phẩm kịp thời, chuyển đi khỏi nhà máy trước khi bị hôi thối và gây mùi do sự phân hủy;
- Thường xuyên kiểm tra, khai thông các tuyến thoát nước tránh tình trạng làm tắc nghẽn gây ngập úng tạo mùi hôi;
- Đối với công nhân, nhà máy cần thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa các tác động để bảo vệ sức khỏe của công nhân;
- Công nhân làm việc tại xưởng cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động: khẩu trang, mũ, găng tay, tạp dề, ủng,... Công nhân tiếp xúc với nước đá và vật lạnh nhất thiết phải đeo găng tay ấm bất kể thời gian làm việc ngắn hay dài;
- Công ty tổ chức nhân sự hợp lý để công nhân không lao động quá giờ, tổ chức bữa ăn có thức ăn và thức uống nóng;
- Phân xưởng trang bị các ghế ngồi nghỉ chân để giảm bớt căng thẳng cơ lưng và cơ chân cho công nhân khi phải đứng quá lâu;
- Công ty có chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân 06 tháng/lần theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp;
- Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh an toàn lao động. Nhân viên này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn lao động cho tất cả công nhân trong phân xưởng;
- Công ty thực hiện chế độ bảo hiểm cho tất cả các công nhân làm việc trong nhà máy theo đúng quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định khác của luật có liên quan;
- Ngoài ra, Công ty bố trí khu vực y tế để chăm lo sức khỏe cho công nhân, trang bị thuốc men để kịp thời có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho công nhân. Khu vực này có trang bị hộp y tế, tủ thuốc để sơ cấp cứu ngay khi có tai nạn lao động xảy ra như đứt tay, xỉu,...
- Triển khai các chương trình tập huấn an toàn lao động cho công nhân, phổ biến các kiến thức cần thiết về vệ sinh, an toàn lao động thông qua các buổi họp, các biển hướng dẫn được đặt trong các phòng, xưởng làm việc,...
[bookmark: _Toc504980092][bookmark: _Toc79356039][bookmark: _Toc116551602][bookmark: _Toc171525664][bookmark: _Toc178162782][bookmark: _Toc179733850][bookmark: _Toc187491854][bookmark: _Toc193352841][bookmark: _Toc193445737]g. Kiểm soát các sự cố về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và dịch bệnh
Công ty thường xuyên kiểm tra công tác an toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống chống lây lan dịch bệnh cho công nhân. Thực phẩm cung cấp cho công nhân phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm tươi ngon để tránh hiện tượng ngộ độc thực phẩm xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, uy tín và hoạt động sản xuất của nhà máy.
Trong thời gian có các dịch bệnh lây lan, tất cả cán bộ công nhân viên và khách hàng ra vào nhà máy phải đeo khẩu trang hạn chế tối đa việc phát sinh dịch bệnh trong công ty. Những trường hợp phát hiện dịch bệnh sẽ được công ty tạm thời cho nghỉ làm để hạn chế lây lan cho các cán bộ công nhân khác trong nhà máy, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất.
Trong trường hợp có người bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn tại công ty, công ty sẽ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất và chi trả mọi chi phí điều trị.
Thường xuyên vệ sinh nơi làm việc và phòng thay đồ nhân viên, khu vệ sinh chung tránh các bệnh truyền nhiễm có cơ hội bùng phát. Có thể phun thuốc khử trùng tất cả các nơi làm việc khi có dịch bệnh truyền nhiễm.
[bookmark: _Toc193445738]3.7. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác
Không có.
[bookmark: _Toc193445739]3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
[bookmark: _Toc158018517][bookmark: _Toc193269607][bookmark: _Toc193445775]Bảng 3.11: Các nội dung thay đổi so với báo cáo đã được phê duyệt
	[bookmark: _Hlk176773036]Nội dung đã được phê duyệt Báo cáo đánh giác tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Thay đổi so với nội dung đã được phê duyệt

	Thay đổi chương trình quan trắc định kỳ đối với nước dưới đất

	
	Quan trắc định kỳ đối với nước dưới đất:
- Giếng khoan 1, toạ độ: X:1092299; Y:568471;
- Giếng khoan 2, toạ độ: X:1092440; Y:568410
	Theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020 cơ sở xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện quan trắc nước thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.
Vì vậy, Công ty đề xuất bỏ chương trình quan trắc định kỳ đối với nước dưới đất vì không thuộc phạm vi của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; Công ty cam kết thực hiện quan trắc nước dưới đất theo đúng quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 và các quy định về pháp luật khác có liên quan trong Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

	Thay đổi tần suất quan trắc đối với chương trình quan trắc định kỳ nước thải

	
	Tần suất quan trắc định kỳ là 06 tháng/lần
	Tần suất quan trắc định kỳ là 03 tháng/lần



[bookmark: _Toc193445740]CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc193445741]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

[bookmark: _Toc101009753][bookmark: _Toc193445742]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
* Nguồn phát sinh nước thải:
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh.
- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ quá trình giặt.
- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất của nhà máy bao gồm nước thải từ khâu sơ chế nguyên liệu. 
- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, rửa xe.
- Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ hoạt động xả cặn hệ thống lọc nước cấp.
*  Lưu lượng xả nước thải tối đa: 
Lượng nước xả thải tối đa đề nghị được cấp phép là 300m3/ngày.đêm ≈ 12,5m3/giờ.
* Dòng nước thải:
- Số lượng dòng: 01 dòng;
- Dòng nước sau khi qua hệ thống xử lý được xả vào cống thoát nước mưa chung của khu Cảng cá bằng ống PVC D168mm sau đó thoát ra rạch Cà Lang.
* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5, COD, TSS, Dầu mỡ động thực vật, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Amoni, Clo dư, Tổng Coliforms.
· Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng
nước thải của Nhà máy được đánh giá và so sánh với Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (cột B, Cmax với hệ số Kq=0,9; Kf=1,1). Trong đó:
+ Cmax: là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.
+ C: là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản quy định tại mục 2.2.
+ Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy thì áp dụng Kq=0,9.
+ Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của cơ sở khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải 50<F≤500m3/ngày, Kf=1,1.
Như vậy, nước thải của dự án trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau:
[bookmark: _Toc193445776]Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 11-MT:2015/BTNMT

	
	
	
	Cột B
	Cmax (Kq=0,9, Kf=1,1)

	1
	pH
	-
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/l
	100
	99

	3
	BOD5
	mg/l
	50
	49,5

	4
	COD
	mg/l
	150,0
	148,5

	5
	Nitơ tổng
	mg/l
	60
	59,4

	6
	Photpho tổng
	mg/l
	20
	19,8

	7
	Amoni
	mg/l
	20
	19,8

	8
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	5.000
	5.000

	9
	Clo dư
	mg/l
	2
	1,98

	10
	Dầu mỡ ĐTV
	mg/l
	20
	19,8


* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Nguồn tiếp nhận nước thải: cống thoát nước mưa chung của khu Cảng cá bằng ống PVC D168mm sau đó thoát ra rạch Cà Lang tại Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Vị trí xả thải: 
+ Điểm xả thải vào cống thoát nước mưa chung của khu Cảng cá bằng ống PVC D168mm tại ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
+ Tọa độ vị trí xả thải như sau (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30): X: 1092472; Y: 568411.
+ Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Hlk164951832]- Phương thức xả thải: 
+ Hệ thống dẫn nước thải sau xử lý đến vị trí xả vào nguồn nước tiếp nhận là ống PVC D168mm từ đầu ra hệ thống xử lý nước thải.
+ Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước là tự chảy.
- Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày.
[bookmark: _Toc101009754][bookmark: _Toc193445743]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn
- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung bao gồm:
[bookmark: _Hlk164953817]+ Nguồn số 1: khu vực máy phát điện dự phòng công suất 1.000kVA.
+ Nguồn số 2: khu vực phòng máy.
[bookmark: _Hlk164953849]- Tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30): 
+ Nguồn số 1: tọa độ X: 1092446; Y:568402.
+ Nguồn số 2: tọa độ X: 1092424; Y:568412.
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 
Giới hạn đối với tiếng ồn đảm bảo theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
[bookmark: _Toc165540183][bookmark: _Toc193445777]Bảng 4.2: Giá trị giới hạn tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT
	TT
	Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA)
	Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)
	Ghi chú

	1
	55
	45
	Khu vực đặc biệt

	2
	70
	55
	Khu vực thông thường


Giới hạn đối với độ rung đảm bảo theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[bookmark: _Toc165540184][bookmark: _Toc193445778]Bảng 4.3: Giá trị giới hạn độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT
	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	

	1
	60
	50
	Khu vực đặc biệt

	2
	70
	60
	Khu vực thông thường





[bookmark: _Toc193445744]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc193445745]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

[bookmark: _Toc193445746]A. Trường hợp dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
[bookmark: _Toc147411448][bookmark: _Toc193445747]5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc109745680][bookmark: _Toc115353297][bookmark: _Toc147411449][bookmark: _Toc193445748]5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Theo tiến độ thực hiện, dự án đã xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh các hạng mục công trình chính và công trình xử lý chất thải. Như vậy, thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm khoảng tháng 5 năm 2025 (thời gian vận hành thử nghiệm không quá 6 tháng).
[bookmark: _Toc193445779]Bảng 5.1: Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải
	Công trình
	Quy mô
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	01 hệ thống xử lý nước thải 
	300m3/ngày.đêm
	05/5/2025
	05/6/2025

	Công suất dự kiến đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm
	70%


[bookmark: _Toc109745681][bookmark: _Toc115353298][bookmark: _Toc147411450][bookmark: _Toc193445749]5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình thiết bị xử lý chất thải
* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý:
Theo quy định tại khoản 8, Điều 1, Thông tư số 07/2025/BTNMT ngày
28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6, Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải (01 mẫu nước thải
đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra). 
Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để
đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải như sau:

	[image: logo TT QUAN TRAC TN&MT]
	Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Địa chỉ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), Khu vực 2, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3918 677 - 3503 680; Fax: 0297.3918 677.
	Trang 64



[bookmark: _Toc193445780]Bảng 5.2: Kế hoạch vận hành thử nghiệm giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải
	Số đợt
	Thời gian dự kiến
	Số mẫu
	Vị trí, tọa độ
(hệ tọa độ VN2000. Kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30)
	Thông số giám sát
	Quy chuẩn
so sánh

	Giai đoạn vận hành ổn định (tần suất 03 ngày liên tiếp)

	Lần 1
	Ngày 05/5/2025
	01
	01 mẫu đơn tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải; toạ độ X: 1092703; Y: 568420
01 mẫu đơn tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải; toạ độ X: 1092694; Y: 568418
	Thông số quan trắc nước thải sinh hoạt (10 thông
số): pH, BOD5, TSS, COD, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Clo dư, Tổng Coliforms
	QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, cột B, Cmax (Kq=0,9; Kf=1,1)


	Lần 2
	Ngày 06/5/2025
	01
	01 mẫu đơn tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải; toạ độ X: 1092694; Y: 568418
	
	

	Lần 3
	Ngày 07/5/2025
	01
	01 mẫu đơn tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải; toạ độ X: 1092694; Y: 568418
	
	


- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp thực hiện để thực hiện kế hoạch.
- Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận nhận thấy có Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ,… đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nên chủ cơ sở sẽ liên hệ với các đơn vị này ký hợp đồng thực hiện.
	
	[image: logo TT QUAN TRAC TN&MT]
	Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Địa chỉ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), Khu vực 2, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3918 677 - 3503 680; Fax: 0297.3918 677.
	Trang
 127



[bookmark: _Toc147411452][bookmark: _Toc193445750]5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
[bookmark: bieumau_pl_28_3]Nhà máy thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có công suất hệ thống xử lý mức lưu lượng xả nước thải lớn nhất 200m3/ngày (24 giờ) quy định tại Cột 5 Phụ lục XXVIII (Mức từ 200m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500m3/ngày (24 giờ)) nên theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc quan trắc nước thải định kỳ theo quy định. 
Kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ của Nhà máy được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc193445781]Bảng 5.3: Kế hoạch giám sát môi trường định kỳ của Nhà máy
	Giai đoạn 
	Nội dung giám sát
	Điểm giám sát
	Thông số giám sát
	Tần suất
	Quy chuẩn so sánh
	Trách nhiệm thực hiện
	Trách nhiệm quản lý

	Vận hành 
	Nước thải
	- Đầu vào hệ thống xử lý nước thải, toạ độ X: 1092703; Y: 568420
- Đầu ra hệ thống xử lý nước thải, toạ độ X: 1092694; Y: 568418
	pH, BOD5, TSS, COD, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Clo dư, Tổng Coliforms và lưu lượng
	03 tháng/lần
	QCVN 11-MT:2015/BTNMT cột B, Cmax (Kq = 0,9; Kf = 1,1)
	Chủ dự án
	Chủ dự án

	
	Chất thải rắn
	Điểm tập trung chất thải rắn 
	Tổng khối lượng thải, thành phần, chủng loại
	Thường xuyên
	-
	
	

	
	Chất thải nguy hại
	Kho chứa chất thải nguy hại
	Lập sổ ghi chép, thành phần, khối lượng, chủng loại
	Thường xuyên
	-
	
	



	[image: logo TT QUAN TRAC TN&MT]
	Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Địa chỉ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), Khu vực 2, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3918 677 - 3503 680; Fax: 0297.3918 677.
	Trang
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[bookmark: _Toc117087936][bookmark: _Toc101877426][bookmark: _Toc98078109][bookmark: _Toc98077907][bookmark: _Toc147411453][bookmark: _Toc193445751]B. Trường hợp dự án đầu tư đang vận hành thử nghiệm công  trình xử lý chất thải trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành:
Không thuộc trường hợp.
[bookmark: _Toc193445752]5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Kinh phí thực hiện quan trắc do nguồn kinh phí của Công ty dự kiến như sau:
[bookmark: _Toc193445782]Bảng 5.4: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm
	STT
	Nội dung
thực hiện
	ĐVT
	Số lượng
	Tần suất quan trắc
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)  

	I. Chi phí phân tích mẫu
	5.600.000

	1
	pH
	mẫu
	2
	2
	60.000
	240.000

	2
	TSS
	mẫu
	2
	2
	90.000
	360.000

	3
	BOD5 
	mẫu
	2
	2
	130.000
	520.000

	4
	COD
	mẫu
	2
	2
	130.000
	520.000

	5
	Amoni
	mẫu
	2
	2
	90.000
	360.000

	6
	Nitơ tổng 
	mẫu
	2
	2
	130.000
	520.000

	7
	Phospho tổng 
	mẫu
	2
	2
	130.000
	520.000

	8
	Dầu mỡ động thực vật
	mẫu
	2
	2
	460.000
	1.840.000

	9
	Tổng Coliforms
	mẫu
	2
	2
	90.000
	360.000

	10
	Clo dư
	mẫu
	2
	2
	90.000
	360.000

	II. CHI PHÍ KHÁC
	1.250.000

	1
	Lập báo cáo
	báo cáo
	1
	1
	1.000.000
	1.000.000

	2
	Văn phòng phẩm, in ấn...
	 
	 
	 
	 
	250.000

	Tổng I + II
	6.850.000
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Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu cam kết các nội dung như sau:
1. Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án
được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án có tính
chính xác và hoàn toàn trung thực.
2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi
trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác.
 Cam kết thực hiện các chương trình giám sát môi trường
- Quy chuẩn về nước thải: Các chất ô nhiễm trong nước thải khi xả ra môi trường bảo đảm đạt Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, Cột B, Cmax (Kq = 0,9, Kf = 1,1).
- Đối với chất thải rắn: 
+ Cam kết trang bị hệ thống thu gom và lưu chứa tạm thời chất thải rắn cho khu vực dự án.
+ Chất thải rắn phát sinh tại dự án: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải sản xuất và chất thải rắn nguy hại được phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đồng thời thu gom, lưu giữ và xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm trong suốt quá trình hoạt động.
- Công ty cam kết thường xuyên kiểm tra, phòng ngừa sự cố môi trường, chống rò rỉ đối với hệ thống thu gom nước thải và định kỳ kiểm tra, vận hành hệ thống xử lý nước thải để tránh các sự cố liên quan đến việc phát sinh nước thải ảnh hưởng nguồn tiếp nhận; đồng thời  chịu trách nhiệm phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.
- Cam kết ngay vị trí cửa xả của hệ thống XLNT được bố trí hở, có biển báo đầy đủ thông tin, ký hiệu rõ ràng vị trí xả thải và tạo điều kiện thuận lợi để kiểm tra, giám sát theo đúng quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường.
- Cam kết bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ô nhiễm, sự cố ô nhiễm trong quá trình hoạt động.
- Thực hiện theo dõi quản lý chất thải (gồm nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại) phát sinh tại dự án.
- Cam thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
3. Cam kết thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thảo theo Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. Cam thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
4. Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường./.
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PHỤ LỤC

1. Các giấy tờ văn bản pháp lý;
2. Các bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường;
3. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
4. Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường;
5. Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
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